
ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
HUYỆN ỦY NGHĨA HÀNH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢNG TỔNG HỢP
GIAO SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẤP XÃ (MỚI)

(KHÔNG BAO GỒM SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGHỈ TỪ NGÀY 01/7/2025)
(ban hành kèm theo Thông báo số 1086-TB/HU ngày 20/6/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

KHỐI ĐẢNG, MẶT TRẬN KHỐI CHÍNH QUYỀN

STT Tên ĐVHC cấp
xã (mới)

Chia ra

Số lượng cán bộ, công chức dự kiến giao về cấp xã (mới) thuộc
khối Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội

Số lượng viên chức (khác) thuộc cấp
huyện dự kiến giao về cấp xã (mới)
thuộc khối Đảng, MTTQ và tổ chức

chính trị - xã hội

Số lượng cán bộ, công chức dự kiến giao về cấp xã (mới) thuộc
khối chính quyền

Số lượng viên chức (khác) thuộc cấp
huyện dự kiến giao về cấp xã (mới)

thuộc khối chính quyền

Tổng số
lượng
CBCC

Số lượng CBCC cấp xã dự
kiến giao về cấp xã (mới)

Số lượng CBCC cấp huyện
dự kiến giao về cấp xã

(mới)
Tổng số

lượng viên
chức

Số lượng
viên chức cấp
huyện thuộc
khối đảng,
đoàn thể

Số lượng
viên chức
cấp huyện
thuộc khối

chính
quyền

Tổng số
lượng
CBCC

Số lượng CBCC cấp xã dự
kiến giao về cấp xã (mới)

Số lượng CBCC cấp huyện
dự kiến giao về cấp xã

(mới)
Tổng số

lượng viên
chức

Số lượng
viên chức cấp
huyện thuộc
khối đảng,
đoàn thể

Số lượng
viên chức
cấp huyện
thuộc khối

chính
quyền

Công
chức

Viên
chức

Số lượng
CBCC cấp
xã thuộc

khối đảng,
đoàn thể

Số lượng
CBCC cấp

xã thuộc khối
chính quyền

Số lượng
CBCC cấp

huyện thuộc
khối đảng,
đoàn thể

Số lượng
CBCC cấp

huyện thuộc
khối chính

quyền

Số lượng
CBCC cấp
xã thuộc

khối đảng,
đoàn thể

Số lượng
CBCC cấp

xã thuộc khối
chính quyền

Số lượng
CBCC cấp

huyện thuộc
khối đảng,
đoàn thể

Số lượng
CBCC cấp

huyện thuộc
khối chính

quyền

(1) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Xã Nghĩa Hành 86 77 9 34 18 3 10 3 3 3 43 1 27 15 6 6

4 Xã Đình Cương 74 71 3 31 18 2 10 1 0 40 1 29 1 9 3 3
7 Xã Thiện Tín 72 68 4 26 13 3 10 0 42 26 1 15 4 4
10 Xã Phước

Giang 77 72 5 31 19 3 6 3 0 41 1 32 1 7 5 5
309 288 21 122 68 11 36 7 3 3 0 166 3 114 3 46 18 0 18
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44 95 14 81
41 78 6 72
42 72 #REF!
40 72 #REF!

125 292
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ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
HUYỆN ỦY NGHĨA HÀNH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỐ TRÍ TẠI XÃ NGHĨA HÀNH (TRỪ VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC)

(ban hành kèm theo Thông báo số 1086 -TB/HU ngày 19/6/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến bố
trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp

A KHỐI ĐẢNG
I Thường trực Huyện ủy

1 Đinh Xuân Sâm 10-01-1974 Nam Kinh H.Tín Tây
Nghĩa Hành

Phó Bí thư Huyện
ủy, Chủ tịch UBND

huyện

14/8/2000
14/8/2001

Ths Chính
sách công Đại học Kinh tế lao động X Bí thư

2 Lâm Thị Đông Sương 07-10-1977 Nữ Kinh Hành T. Đông
Nghĩa Hành

UVBTV, Trưởng
Ban Tổ chức Huyện

ủy

19/10/2004
19/10/2005

Chính sách
công

Tài chính - Ngân hàng
Kế toán X Phó Bí thư Thường trực

II Văn phòng Đảng ủy

1 Võ Văn Vinh 22-04-1979 Nam Kinh Hành Tín Tây
Nghĩa Hành

PBT Đảng ủy xã,
Chủ tịch UBND xã

03/11/2003
03/11/2004

Bảo vệ thực
vật

ĐH ngành Kinh tế phát
triển X Chánh Văn phòng Đảng

ủy

2 Lê Thanh Hiền 14/10/1977 Nam Kinh
H.Thuận Nghĩa
Hành, Quảng

Ngãi

PBT Thường trực,
Chủ tịch HĐND xã

Hành Thuận

10/7/2004
10/7/2025 ĐH Quản lý nhà nước X Phó Chánh Văn phòng

Đảng ủy

3 Nguyễn Trần Ninh 10-12-1985 Nam Kinh
Thị trấn Chợ
Chùa, huyện
Nghĩa Hành

UVBTV, Chủ tịch
UBMTTQVN

TTCC

17/12/2007
17/12/2008

TC Quân sự cơ sở;
ĐH Quản lý Nhà nước X Phó Chánh Văn phòng

Đảng ủy

4 Nguyễn Đại Nam 01-01-1967 Nam Kinh Hành Trung Phó Chánh Văn
phòng Huyện ủy

02/02/2000
02/02/2001 Cử nhân Luật Kinh tế X Chuyên viên Văn phòng

Đảng ủy

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

5 Nguyễn Thị Mỹ Dung 24-01-1975 Nữ Kinh Hành Thiện Phó Chánh Văn
phòng Huyện ủy

25/11/2005
25/11/2006

Thạc sĩ chính
sách công Cử nhân kinh tế X Chuyên viên Văn phòng

Đảng ủy

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

6 Hoàng Minh Trí 08-08-1994 Nam Kinh Thị trấn Chợ
Chùa

Bí thư Đoàn Thanh
niên thị trấn Chợ

Chùa

03/06/2021
03/6/2022 ĐH Sư phạm hoá X Chuyên viên Văn phòng

Đảng ủy

7 Trần Văn Phúc 24-12-1977 Nam Kinh Hành Thịnh Chuyên viên VP
Huyện ủy

05/10/2007
05/10/2008 Cử nhân Luật X Chuyên viên Văn phòng

Đảng ủy

8 Phạm Thị Minh Đức 01-02-1985 Nữ Kinh Hành Trung Chủ tịch Hội PN xã
Hành Trung

25/01/2011
25/01/2012 ĐH ngành QLNN X Chuyên viên Văn phòng

Đảng ủy
III Ban xây dựng Đảng

1 Hoàng Thị Diệu Linh 05-10-1979 Nữ Kinh Phổ Nhơn
Đức Phổ

HUV, Trưởng
phòng Nội vụ

huyện

03/8/2006
03/8/2007

Đại học ngành Công nghệ
thông tin X Trưởng Ban XD Đảng
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2 Nguyễn Thị Thanh Ý 02-12-1985 Nữ Kinh
Thị trấn Chợ
Chùa, huyện
Nghĩa Hành

Phó Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch HĐND

TTCC

06/05/2009
06/05/2010

TC Công tác xã hội
TC Kế toán lao động tiền

lương
ĐH Kế toán

ĐH Quản lý nhà nước

x Phó Trưởng Ban XD
Đảng

3 Nguyễn  Thị Quỳnh Vân 06-08-1984 Nữ Kinh TT Chợ Chùa
ĐUV, Phó Chủ tịch

UBND xã Hành
Trung

03/11/2010
03/11/2011 ĐH ngành Luật X Phó Trưởng Ban XD

Đảng

4 Hồ Thị Duy Xuyên 20-05-1984 Nữ Kinh Hành Thiện Chuyên viên BTG
và DV Huyện ủy

15/02/2014
15/02/2015 ĐH chuyên ngành QTKD X Chuyên viên Ban XD

Đảng

5 Nguyễn Thị Nga 27/12/1975 Nữ Kinh Xã Hành Trung
HUV, Phó Trưởng

Ban Dân vận Huyện
ủy

 04/12/2000
 04/12/2001

Thạc sĩ
 Chính sách

công
ĐH Hành chính X Chuyên viên Ban XD

Đảng
xin nghỉ sau
tháng 7/2025

6 Đoàn Văn Đều 20-02-1967 Nam Kinh Hành Trung Chuyên viên BTC
Huyện ủy

03/01/2000
03/01/2001 ĐH Luật dân sự X Chuyên viên Ban XD

Đảng

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

7 Nguyễn Văn Đạo 24-12-1968 Nam Kinh Hành Trung
Bí thư ĐU, Chủ tịch

HĐND xã Hành
Trung

18/11/1991
18/11/1992 ĐH ngành QLNN X Chuyên viên Ban XD

Đảng

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

8 Hồ Văn Cần 01-12-1991 Nam Kinh Hành Chủ tịch Hội CCB
xã Hành Thuận

07/08/2011
07/8/2012 ĐH Luật kinh tế X Chuyên viên Ban XD

Đảng

9 Nguyễn Tấn Khoa 02-06-1988 Nam Kinh Thị trấn Chợ
Chùa

Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh thị trấn

20/11/2011
20/11/2012

TC Cầu đường sắt
ĐH Luật Kinh tế X Chuyên viên Ban XD

Đảng

10 Võ Văn Lộc 18/10/1988 Nam Kinh Hành Trung ĐUV, Bí thư Đoàn
xã Hành Trung

03/9/2015
03/9/2016

ĐH ngành CN kỹ thuật
hóa học

ĐH, ngành QLNN
X Chuyên viên Ban XD

Đảng

IV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

1 Nguyễn Mậu Thành 20-11-1983 Nam Kinh Hành Thịnh,
Nghĩa Hành

HUV, Chánh Thanh
tra huyện

15/10/2008
15/10/2008

- TC ngành Kỹ thuật viên
tin học

- ĐH ngành Luật
X Chủ nhiệm UBKT Đảng

ủy

2 Nguyễn Khắc Vương 20/05/1983 Nam Kinh Hành Trung
PBT Thường trực
Đảng ủy xã Hành

Trung

01/01/2004
01/01/2005 ĐH ngành Quân sự cơ sở X Phó Chủ nhiệm UBKT

Đảng ủy

3 Lê Thị Xuân Hòa 20-11-1979 Nữ Kinh Hành Thịnh UV UBKT Huyện
ủy

03/12/2005
03/12/2006

- ĐH Luật
-TC Lưu trữ X Phó Chủ nhiệm UBKT

Đảng ủy

4 Bùi Thị Thanh Nhàn 17-07-1981 Nữ Kinh Hành T. Tây Chuyên viên Hội
LHPN huyện

20/01/2005
20/01/2006

TTs. Quản lý
Kinh tế ĐH CNTT X Ủy viên UBKT Đảng ủy

(chuyên trách)

5 Nguyễn Minh 22/11/1984 Nam Kinh Hành Thuận ĐUV, CT Hội ND
xã Hành Thuận

29/01/2011
29/01/2012 ĐH Kinh tế phát triển X Ủy viên UBKT Đảng ủy

(chuyên trách)
V Trung tâm Chính trị 

1 Nguyễn Anh Vinh 16-09-1976 Nam Kinh Hành Thịnh PGĐ Trung tâm CT
huyện

25/11/2004
25/11/2005

Thạc sĩ Quản
lý kinh tế

Đại học xây dựng Đân
dụng và công nghiệp X Phó GĐ Trung tâm

2 Nguyễn Thị Thanh Hà 29-07-1988 Nữ Kinh Đức Chánh
GV chuyên trách

Trung tâm CT
huyện

15/10/2015
15/10/2016

Thạc sỹ Quản
lý công

Cử nhân Triết học chủ
nghĩa xã hội khoa học X Giảng viên chuyên trách

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến bố
trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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3 Trương Thị Thu Diễm 25-04-1981 Nữ Kinh Hành Dũng
GV chuyên trách

Trung tâm CT
huyện

30/04/2006
30/4/2007

Đại học ngành kế toán-
Chính quy X Giảng viên chuyên trách

B KHỐI MẶT TRẬN

1 Lê Quang Nhu 10/12/1977 Nam Kinh Hành Đức,
Nghĩa Hành

HUV, Bí thư Đảng
ủy xã Hành Thuận

02/9/2010
02/9/2011

Chính sách
công

Cử nhân kinh tế ngành
QTKD X Chủ tịch MTTQ

2 Lê Thị Nhật 04/8/1981 Nữ Kinh Xã H. Tín Đông Phó Chủ tịch HND
huyện

03/12/2002
03/12/2003 Cử nhân kinh tế X Phó Chủ tịch MTTQ

(Phụ trách Phụ nữ)

3 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ 04-1-1992 Nữ Kinh TTCC Phó Bí thư Đoàn
TNCSHCM

03/8/2016
03/8/2017

Thạc sĩ Kế
toán ĐH Quản trị kinh doanh X Phó Chủ tịch MTTQ

(Phụ trách Thanh niên)

4 Phan Văn Đồng 07/07/1977 Nam Kinh Hành Trung

UVBTV Đảng uỷ,
Chủ tịch

UBMTTQVN xã
Hành Trung

03/12/2002
03/12/2003

ĐH, ngành Quản lý nhà
nước X

Phó Chủ tịch MTTQ
(Phụ trách Cựu Chiến

binh)

5 Ngô Văn Danh 20-11-1984 Nam Kinh
Thị trấn Chợ
Chùa, huyện
Nghĩa Hành

ĐUV, Phó Chủ tịch
UBND  Thị trấn

Chợ Chùa

05/10/2006
05/10/2007

TC Luậ
ĐH Quản lý đất đai X Phó Chủ tịch MTTQ

(Phụ trách Nông dân)

6 Huỳnh Kim An 22-11-1973 Nam Kinh Hành Đức
Ủy viên TT

UBMTTQVN
huyện

31/12/2002
31/12/2003

Đại học kinh tế
Cử nhân XDĐ và Chính

quyền nhà nước
X Chuyên viên MTTQ

7 Phan Văn Thành Nhân 20/12/1971 Nam Kinh Hành Nhân,
Nghĩa Hành

Chuyên viên MTTQ
huyện

03/02/2005
03/02/2006

Thạc sĩ Quản
lý đất đai

Đại học Ngành Quản lý
đất đai X Chuyên viên MTTQ

8 Mai Thị Thu Sương 13-12-1972 Nữ Kinh Hành Thiện
Chuyên viên

UBMTTQVN
huyện

03/02/1997
03/02/1998 X Chuyên viên MTTQ

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

9 Lê Tấn Hùng 05-08-1971 Nam Kinh Hành Thuận
UVBTV, CT

UBMTTTQVN xã
Hành Thuận

10/6/2000
10/6/2001 ĐH Luật X Chuyên viên MTTQ

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

10 Phạm Thị Nhung 22-10-1979 Nữ Kinh Hành Thuận,
Nghĩa Hành

CT Hội LHPN xã
Hành Thuận

03/10/2001
03/10/2003 ĐH Luật học X Chuyên viên MTTQ

11 Nguyễn Hữu Huynh 26-10-1992 Nam Kinh Hành
Bí thư Đoàn TNCS

HCM xã Hành
Thuận

03/09/2013
03/9/2014 ĐH Quản lý đất đai X Chuyên viên MTTQ

12 Võ Thanh Quý 24-10-1988 Nam Kinh
Thị trấn Chợ
Chùa, huyện
Nghĩa Hành

ĐUV, Chủ tịch Hội
Nông dân thị trấn

Chợ Chùa

15/02/2014
15/02/2015

Tài chính
ngân hàng

CĐ Kế toán tổng hợp
ĐH Kế toán

ĐH Luật X Chuyên viên MTTQ

13 Lê Thị Kim Tuyến 04-02-1981 Nữ Kinh
Thị trấn Chợ
Chùa, huyện
Nghĩa Hành

ĐUV, Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ
thị trấn Chợ Chùa

03/07/2007
03/07/2008 ĐH Quản lý Nhà nước X Chuyên viên MTTQ

14 Nguyễn Thế Bằng 09/05/1970 Nam Kinh Hành Trung ĐUV, Chủ tịch Hội
ND xã Hành Trung

03/07/1997
03/07/1998

ĐH ngành Kinh tế quản trị
doanh nghiệp dầu khí X Chuyên viên MTTQ

15 Nguyễn Khắc Viễn 09-02-1987 Nam Kinh Hành Trung Chủ tịch Hội CCB
xã Hành Trung

19/05/2011
19/05/2012 ĐH, ngành QLNN, X Chuyên viên MTTQ

C KHỐI NHÀ NƯỚC

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến bố
trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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I Hội đồng nhân dân xã

1 Lê Việt Quân 01/05/1982 Nam Kinh
Xã Hành Thịnh,

huyện Nghĩa
Hành

HUV, Bí thư Đảng
ủy thị trấn Chợ

Chùa

03/03/2008
03/03/2009

Kinh tế phát
triển

ĐH Công nghiệp và công
trình nông thôn X Phó Chủ tịch HĐND xã

2 Phạm Thế Vương 05/11/1981 Nam Kinh Hành Trung

UVBTV Đảng ủy,
Phó Chủ tịch

UBND xã hành
Trung

03/07/2004
03/07/2005

ĐH, ngành Công tác xã
hội X Phó Trưởng Ban Kinh tế

- Ngân sách, HĐND xã

3 Nguyễn Thị Hoàng Mai 29-08-1980 Nữ Kinh
Thị trấn Chợ
Chùa, huyện
Nghĩa Hành

ĐUV, Phó Chủ tịch
HĐND TTCC

20/01/2006
20/01/2007

TC hành chính
TC kế toán doanh nghiệp

SX
 ĐH Kinh tế

X Phó Trưởng Ban Văn
hóa - Xã hội, HĐND xã

II Ủy ban nhân dân xã

1 Nguyễn Ngọc Tuấn 25-07-1977 Nam Kinh
Xã Nghĩa Hòa,

Huyện Tư
Nghĩa

UVBTV Huyện ủy,
Phó Chủ tịch
UBND huyện

27/6/2013
27/6/2014

Ths Kinh tế
Phát triển Đại học Kiến trúc X Phó bí thư Đảng ủy, Chủ

tịch UBND

2 Phạm Văn Tâm 10-03-1976 Nam Kinh Hành Thuận
Phó Bí thư Đảng

ủy, Chủ tịch UBND
xã Hành Thuận

03/05/1998
03/5/1999 ĐH Luật X

Phó Chủ tịch UBND
kiêm GĐ Trung tâm

HCC
1 Văn phòng HĐND và UBND huyện

1 Nguyễn Hữu Năm 24/07/1980 Nam Kinh Hành Thuận ĐUV, PCT UBND
xã Hành Thuận

03/4/2004;
03/4/2005 ĐH Quản lý văn hóa X Phó Chánh VP HĐND

và UBND huyện

2 Bùi Thị Thanh Tùng 19-12-1990 Nữ Kinh Xã Đức Tân,
Mộ Đức

Chuyên viên phòng
Tư pháp

07/04/2016
07/4/2017

- Kỹ sư Công nghệ môi
trường

- Cử nhân Luật
X Chuyên viên VP HĐND

và UBND

3 Nguyễn Chớ 18-08-1965 Nam Kinh Hành Trung
ĐUV, Phó chủ tịch

HĐND xã Hành
Trung

 03/9/1989
03/9/1990

Kết nạp lại:
03/8/2006

ĐH ngành Luật X Chuyên viên VP HĐND
và UBND

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

4 Trần Ngọc Vinh 12-05-1980 Nam Kinh Hành Dũng ĐUV, PCT UBND
xã Hành Thuận

18/2/2004
18/02/2005 ĐH Quản lý nhà nước X Chuyên viên VP HĐND

và UBND

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

5 Huỳnh Hường 30-05-1965 Nam Kinh Thị trấn Chợ
Chùa

Tư pháp - hộ tịch
thị trấn Chợ Chùa

03/02/1990
03/02/1991 TC Luật X Chuyên viên VP HĐND

và UBND

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

6 Lê Văn Đồng 13-09-1969 Nam Kinh Hành Thuận CC Tư pháp- Hộ
tịch xã Hành Thuận

03/02/2001
03/02/2002 ĐH Luật học X Chuyên viên VP HĐND

và UBND

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

7 Trần Cà 30-01-1966 Nam Kinh Hành Thuận ĐUV, PCT HĐND
xã Hành Thuận

18/11/1990
18/11/1991 ĐH Luật X Chuyên viên VP HĐND

và UBND

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

8 Nguyễn Thị Lệ Oanh 12-04-1983 Nữ Kinh Hành Trung VPTK, UBND xã
Hành Trung 07-04-2017 ĐH ngành QLNN X Chuyên viên VP HĐND

và UBND

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến bố
trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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9 Nguyễn Chí Quyết 22-05-1972 Nam Kinh Hành Trung TPHT, UBND xã
Hành Trung

09/01/2004
09/01/2005 ĐH, ngành Luật X Chuyên viên VP HĐND

và UBND

10 Bùi Đình Minh 09-07-1977 Nam Kinh Hành Minh TPHT, UBND xã
Hành Trung

18/11/2005
18/11/2006 ĐH, ngành Luật X Chuyên viên VP HĐND

và UBND

11 Huỳnh Văn Bốn 10-11-1974 Nam Kinh Thị trấn Chợ
Chùa

Văn phòng - thống
kê thị trấn Chợ

Chùa

26/10/1996
26/10/1997

TC Kế toán DNSX X Chuyên viên VP HĐND
và UBND

xin nghỉ sau
tháng 7/2025

12 Trần Thị Huyền 12-03-1985 Nữ Kinh Đức Chánh, Mộ
Đức

Tư pháp - hộ tịch
thị trấn Chợ Chùa

28/06/2012
28/6/2013

TC Luật
 ĐH Luật học X Chuyên viên VP HĐND

và UBND

13 Võ Thị Phương Linh 12-12-1990 Nữ Kinh Tịnh Minh, CC VP-TK xã Hành
Thuận

03/08/2020
03/8/2021 ĐH 'Kế toán - Kiểm toán X Chuyên viên VP HĐND

và UBND

14 Lê Thị Huỳnh Phương 28-02-1993 Nữ Kinh Hành Minh VPTK, UBND xã
Hành Trung

19/12/2018
19/12/2019

ĐH ngành Quản trị kinh
doanh X Chuyên viên VP HĐND

và UBND
2 Phòng Văn hóa - Xã hội

1 Vũ Thị Kim Loan 20/8/1977 Nữ Kinh Xã H. Tín Tây Trưởng Phòng
VHKHTT

02/11/2003
02/11/2004

Quản lý giáo
dục tiểu học Đại học Giáo dục tiểu học X Trưởng Phòng Văn hóa

- Xã hội

2 Nguyễn Thị Hoa 10-03-1981 Nữ Kinh
xã Hành Trung,

huyện Nghĩa
Hành

ĐUV, Phó Chủ tịch
HĐND TTCC

03/07/2004
03/07/2005

CĐ Kế toán - kiểm toán
ĐH Kế toán, hệ liên thông X Phó Trưởng Phòng Văn

hóa - Xã hội

3 Phạm Chiêu Đoan 18-08-1997 Nữ Kinh Xã Tịnh Kỳ, TP
Quảng Ngãi

Chuyên viên phòng
Nội vụ

07/01/2021
07/01/2022 Đại học ngành QLNN X Chuyên viên Phòng VH-

XH

4 Nguyễn Vũ Thị Anh Đào 08-05-1987 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh, Chuyên viên phòng
Nội vụ

04/03/2015
04/3/2016

Cao đẳng Quản trị văn
phòng

Đại học ngành Công tác
xã hội

X Chuyên viên Phòng VH-
XH

5 Trần Cao Hoanh 15-05-1971 Nam Kinh Xã Hành Thuận Chuyên viên phòng
Tư pháp

Đại học ngành Kinh tế và
quản trị doanh nghiệp X Chuyên viên Phòng VH-

XH

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

6 Lương Thị Thư 08-09-1982 Nữ Kinh Thị trấn Chợ
Chùa,

Chuyên viên phòng
Nội vụ

03/12/2011
03/12/2012

Ths Chính
sách công Đại học ngành Kế toán X Chuyên viên Phòng VH-

XH

7 Trương Mạnh Quân 01-01-1984 Nam Kinh 'Hành Trung
ĐUV, VHXH,

UBND xã Hành
Trung

07/12/2007
07/12/2008

ĐH, ngành Kinh tế phát
triển X Chuyên viên Phòng VH-

XH

8 Võ Minh Trung 20-09-1985 Nam Kinh Hành CC VH-XH xã
Hành Thuận

03/04/2015
03/4/2016 ĐH Công tác xã hội X Chuyên viên Phòng VH-

XH
3 Phòng Kinh tế

1 Nguyễn Thị Tường Vy 15/2/1980 Nữ Kinh Xã Hành Phước Phó Trưởng phòng
TC-KH huyện

22/01/2010
22/01/2011 Kế toán Đại học Kế toán X Trưởng Phòng Kinh tế

2 Chế Văn Đức 10-04-1980 Nam Kinh Thị trấn Chợ
Chùa

Chuyên viên Phòng
KTHT

26/12/2018
26/12/2019 Đại Học Quản lý đất đai X Phó Trưởng Phòng Kinh

tế

3 Kiều Thị Thu Bích 15-06-1984 Nữ Kinh  Hành Thiện Chuyên viên Phòng
NN và MT

03/9/2013;
03/9/2014

Đại Học Trồng trọt Chính
quy X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

4 Tô Thị Minh Hằng 03-01-1995 Nữ Kinh Phổ An, Đức
Phổ Thanh tra viên 17/9/2019

17/9/2020 ĐH ngành Luật Kinh tế X Chuyên viên Phòng
Kinh tế

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến bố
trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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5 Đoàn Quang Dũng 01-07-1971 Nam Kinh Hành CC ĐC-NN-XD-
MT xã Hành Thuận

03/12/1996
03/12/1997 ĐH Luật X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

6 Nguyễn Quốc Vũ 15-07-1980 Nam Kinh Thị trấn Chợ
Chùa

Văn hoá - xã hội thị
trấn Chợ Chùa

15/12/2002
15/12/2003

TC Thanh vận
TC Hành chính

ĐH Quản lý Nhà nước
X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

7 Mai Thị Thanh Bình 24-07-1988 Nữ Kinh Hành Thiện, Thanh tra viên 03/4/2014
03/4/2015 ĐH ngành Kế toán X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

8 Lâm Thị Thu 05-04-1987 Nữ Kinh Hành Trung Chuyên viên Phòng
TCKH

25/5/2015
25/5/2016

Đại học Tài chính - Ngân
hàng X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

9 Trương Quang Việt 01-01-1990 Nam Kinh Hành Dũng Chuyên viên phòng
TCKH

04/3/2015
04/3/2016

Đại học Tài chính - Ngân
hàng X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

10 Phạm Thành Nhân 02-02-1986 Nam Kinh Xã Hành Dũng Chuyên viên Phòng
KTHT

3/9/2015
3/9/2016

Đại học Chuyên ngành kỹ
thuật xây dựng X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

11 Bùi Thị Ngọc Huyên 21-11-1995 Nữ Kinh Hành Minh ĐC-XD, UBND xã
Hành Trung

04/8/2021
04/8/2022 ĐH ngành Quản lý đất đai X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

12 Trịnh Nhật Thảo 03-06-1984 Nam Kinh Thị trấn Chợ
Chùa

Địa chính - XD, Đô
thị & MT TTCC

03/06/2021
03/6/2022

ĐH Môi trường
ĐH Luật X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

13 Vương Thị Lệ Quyên 16-08-1994 Nữ Kinh Nghĩa Kỳ, Tư
Nghĩa

Tài chính - Kế toán
thị trấn Chợ Chùa

05/06/2023
05/6/2024 ĐH Kế toán doanh nghiệp X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

14 Hoàng Thị Hồng Trinh 20-10-1988 Nữ Kinh Nghĩa Điền, CC ĐC-NN-XD-
MT xã Hành Thuận

03/11/2020
03/11/2021 ĐH 'Quản lý đất đai X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

15 Phạm Thị Thu Hiền 07-06-1986 Nữ Kinh xã Hành Thuận CC Tài chính - kế
toán xã Hành Thuận

09/02/2010
09/02/2011 ĐH 'Kế toán X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

4 Trung tâm phục vụ hành chính công

1 Đào Thị Bích Diễm 13/10/1983 Nữ Kinh Xã H. Tín Đông
Phó Chánh Văn
phòng HĐND và

UBND huyện

3/7/2008
3/7/2009

Quản
lý

Kinh
tế

Đại học Tài
chính

tín dụng; Chính quy
X

Phó Giám đốc Trung
tâm phục vụ hành chính

công

2 Ngô Thị Kim Loan 03-09-1981 Nữ Kinh Phổ phong, CC VP-TK xã Hành
Thuận

03/11/2016
03/11/2017 ĐH 'QTKD X

Chuyên viên Trung tâm
phục vụ hành chính

công

3 Võ Duy Khánh 26-06-1980 Nữ Kinh Hành Thuận
Văn phòng - thống

kê thị trấn Chợ
Chùa

01/10/2010
01/10/2011

ĐH Quản trị kinh doanh,
hệ chính quy X

Chuyên viên Trung tâm
phục vụ hành chính

công

4 Nguyễn Bảy 07-09-1978 Nam Kinh Hành CC Tư pháp- Hộ
tịch xã Hành Thuận

03/01/2006
03/01/2007 ĐH 'Kinh tế phát triển X

Chuyên viên Trung tâm
phục vụ hành chính

công

5 Tiêu Thị Viết Hằng 05-10-1978 Nữ Kinh Hành Thiện TCKT, UBND xã
Hành Trung

03/02/2004
03/02/2005

ĐH, ngành Kế toán, hệ
đào tạo: Tại chức X

Chuyên viên Trung tâm
phục vụ hành chính

công

6 Trần Văn Pháp 06-03-1976 Nam Kinh Nghĩa Hiệp, Tư
Nghĩa

ĐC-XD, UBND xã
Hành Trung

19/5/2012
19/5/2013

ĐH ngành Phát triển  nông
thôn và Khuyến nông X

Chuyên viên Trung tâm
phục vụ hành chính

công
5 Trung tâm cung ứng dịch vụ công

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến bố
trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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1 Phạm Thị Mỹ Hạnh 28/4/1980 Nữ Kinh Hành Thịnh Phó Giám đốc
Trung tâm DVNN

19/7/2013
19/7/2014 ĐH NT thủy sản X Giám đốc Trung tâm

2 Trần Thị Bích Loan 01/4/1982 Nữ Kinh Bình Hiệp, Bình
Sơn

Phóng viên Trung
tâm TT-VH-TT

25/11/2009
25/11/2010 Cử nhân xã hội học X Viên chức

3 Trần Thị Ngọc Diệp 10/9/1981 Nữ Kinh Hành Thịnh,
Nghĩa Hành

Tuyên truyền viên
Trung tâm TT-VH-

TT

20/11/2005
20/11/2006 Đại học Luật X Viên chức

4 Huỳnh Anh Tuấn 08/7/1983 Nam Kinh Hành Thịnh,
Nghĩa Hành

Cán sự  Trung tâm
TT-VH-TT

13/6/2022
13/6/2023

- Trung cấp ngành Công
nghệ thực phẩm

- Cử nhân ngành Quản lý
Nhà nước

Viên chức

5 Lữ Thị Thu Thùy 02-10-1976 Nữ Kinh Hành Tín Đông,
Nghĩa Hành

Kế toán viên Trung
tâm DVNN

03/5/2008
03/5/2009 Cử nhân KT X Viên chức xin nghỉ sau

tháng 7/2025

6 Lương Thị Kim Thùy 17/5/1984 Nữ Kinh Hành Tín Đông,
Nghĩa Hành

Viên chức Trung
tâm DVNN

20/7/2020
20/7/2021 Trung cấp Chăn nuôi-TY Viên chức

6 Ban Chỉ huy Quân sự xã

1 Nguyễn Thanh Hiếu 12-10-1978 Nam Kinh Hành Thiện CHTQS, UBND xã
Hành Trung

03/12/2001
03/12/2002

TC Quân sự cơ sở;
ĐH ngành QLNN X Chỉ huy trưởng BCHQS

xã

2 Nguyễn Cao Xuân 24-10-1985 Nam Kinh Thị trấn Chợ
Chùa

Chỉ huy trưởng
BCHQS thị trấn

27/11/2010
27/11/2011

TC Quân sự cơ sở
ĐH Quản lý Nhà nước X Chỉ huy trưởng BCHQS

xã

3 Trần Huỳnh Quang 07-05-1990 Nam Kinh Hành Chỉ huy Trưởng
BCH QS xã

03/08/2014
03/8/2014  Cao đẳng Quân sự cơ sở X Trợ lý BCHQS xã

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến bố
trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
HUYỆN ỦY NGHĨA HÀNH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỐ TRÍ TẠI XÃ ĐÌNH CƯƠNG (TRỪ VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC)

(ban hành kèm theo Thông báo số 1086 -TB/HU ngày 19/6/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công

tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Chức danh dự

kiến bố trí tại xã
(mới)Thạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp

A KHỐI ĐẢNG
I Thường trực Huyện ủy

1 Trương Quang Hà 17-12-1980 Nam Kinh H.Tín Tây,
Nghĩa Hành

Phó Bí thư TT Huyện
ủy, Chủ tịch HĐND

03/11/2004
03/11/2005  Quản lý công

- Kỹ thuật Điện Kỹ thuật
- Cử nhân xây dựng

Đảng và Chính quyền
nhà nước

- Quản trị kinh doanh

X Bí thư

2 Đoàn Trung Hiếu 06-04-1980 Nam Kinh Hành Tín Đông
Nghĩa Hành

HUV, Chánh Văn
phòng HĐND và

UBND

03/12/2006
03/12/2007

Quản lý giáo
dục

Đại học ngành sư phạm
Lịch sử; VHVL X Phó Bí thư Thường

trực

II Văn phòng Đảng ủy

1 Trần Đức Hiển 28-08-1983 nam kinh Xuân Đình, Hành
Thịnh

Phó Bí thư Thường
trực Đảng ủy xã Hành

Thịnh

26/12/2008-
26/12/2009 Đại học Kinh tế X Chánh Văn phòng

Đảng ủy

2 Hồ Ngọc Chí 05-12-1982 Nam Kinh Hành Phước
UVBTV Đảng ủy, Chủ
tịch UBMTTQVN xã

Hành Phước

3/4/2004
3/4/2005 TC Luật; ĐH QLNN X Phó Chánh Văn

phòng Đảng ủy

3 Nguyễn Văn Duy Họp 11-01-1987 Nam Kinh Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

ĐUV, CT Hội nông
dân xã Hành Đức

08/03/2012
08/03/2013

ĐH quản lý văn hoá
ĐH Luật X Phó Chánh Văn

phòng Đảng ủy

4 Vũ Thị Quỳnh 29-01-1983 Nữ Kinh
Đồng Phúc,
Yên Dũng,
Bắc Giang

Chuyên viên VP
Huyện ủy

17/12/2012
17/12/2013 Cử nhân Luật Kinh tế X Chuyên viên Văn

phòng Đảng ủy

5 Nguyễn Thị Trà Vy 10-10-1991 Nữ Kinh Hành Thịnh BT đoàn xã Hành
Thịnh 03-09-2013 Đại học Luật X Chuyên viên Văn

phòng Đảng ủy

6 Nguyễn Tấn Thái Bình 01-12-1988 Nam Kinh Hành Minh Chuyên viên VP
Huyện ủy

29/05/2015
29/5/2016 Cử nhân QLĐĐ X Chuyên viên Văn

phòng Đảng ủy
III Ban xây dựng Đảng

1 Cao Bá Thành 19-10-1978 Nam Kinh
Hành Tín Đông,

Nghĩa Hành,
Quảng Ngãi

HUV, Bí thư Đảng ủy
xã Hành Đức

03/01/2005
03/01/2006

Thạc sĩ,
chuyên ngành

máy tính

ĐH Tin học
ĐH Tiếng anh

ĐH QLNN
X Trưởng Ban XD

Đảng

2 Cao Ngọc Hưng 02/02/1979 Nam Kinh

xã Hành Đức,
huyện Nghĩa

Hành, tỉnh Quảng
Ngãi

PBT Thường trực, Chủ
tịch HĐND xã Hành

Đức

03.02.2001
03.02.2002 Đại học Ngành nông học X Phó Trưởng Ban

XD Đảng
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3 Nguyễn Đình Hải 1979 Nam Kinh Hành Phước Phó Chủ tịch LĐLĐ
huyện

11/3/2004
11/3/2005 Kỹ sư Nông học X Phó Trưởng Ban

XD Đảng

4 Nguyễn Đức 10-05-1972 Nam Kinh Xã Hành Phước
PBT Thường trực, Chủ

tịch HĐND xã Hành
Phước

03/4/2001
03/4/2002

TC Hành chính;
ĐH Quản lý văn hóa X Chuyên viên Ban

XD Đảng

5 Lê Thị Ánh Điểm 27-11-1989 Nữ Kinh Hành Đức
ĐUV, Bí Thư Đoàn

TNCSHCM xã Hành
Đức

25/01/2011
25/01/2012

Đại học QTKD
 Đại học kế toán X Chuyên viên Ban

XD Đảng

IV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

1 Đỗ Văn Quang 12/7/1978 Nam Kinh Hành Tín Đông
Nghĩa Hành

HUV, Phó Chủ nhiệm
UBKT Huyện ủy

03/01/2004
03/01/2005

Kinh tế phát
triển

- ĐH Kế toán DNSX
- TC Kế toán DNSX X Chủ nhiệm UBKT

Đảng ủy

2 Nguyễn Thị Hương 02-09-1986 Nữ Kinh Hành Phước
UVBTV Đảng ủy, Phó

Chủ tịch HĐND xã
Hành Phước

14/11/2014
14/11 2015

CĐ Kế toán;
ĐH Kế toán X Phó Chủ nhiệm

UBKT Đảng ủy

3 Lê Thị Hoàng Quyên 07-03-1987 Nữ Kinh Hành Thịnh UV UBKT Huyện ủy 05/11/2015
05/11/2016 ĐH Kế toán -Kiểm toán X Phó Chủ nhiệm

UBKT Đảng ủy

4 Trần Văn Thanh 14/8/1986 Nam Kinh Hành Đức ĐUV, Phó Chủ tịch
UBND xã Hành Đức 08-03-2009 Đại học Luật. Hệ vừa

học vừa làm X
Ủy viên UBKT

Đảng ủy (chuyên
trách)

5 Lê Thị Thu Hằng 02-09-1983 Nữ Kinh Hành Đức Chuyên viên BTC
Huyện ủy

03/02/2009
03/02/2010

- Khoa học máy tính
- Luật Kinh tế X

Ủy viên UBKT
Đảng ủy (chuyên

trách)
B KHỐI MẶT TRẬN

1 Bùi Anh Trí 10-06-1990 Nam Kinh Hành Trung
Nghĩa Hành

HUV, Bí thư Huyện
Đoàn

20/05/2016
20/05/2017 ĐH Kế toán X Chủ tịch MTTQ

2 Huỳnh Thị Phương
Nhân 26-01-1984 nữ kinh Xuân Đình, Hành

Thịnh

UVBTV, Chủ tịch
UBMTTQVN xã Hành

Thịnh

02/5/2008-
02/5/2009 Đại học Kinh tế X

Phó Chủ tịch
MTTQ (Phụ trách

Phụ nữ)

3 Văn Nhân 10-07-1989 Nữ Kinh Hành Phước
ĐUV, Bí thư Đoàn

Thanh niên xã Hành
Phước

3/4/2014
3/4/2015

ĐH Công nghệ kỹ thuật
điện;

ĐH Luật
X

Phó Chủ tịch
MTTQ (Phụ trách

Thanh niên)

4 Phạm Cung 02-02-1975 Nam Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành

UVBTV Đảng ủy, Chủ
tịch UBMTTQVN xã

Hành Đức

03/06/2004
03/6/2005

Đại học quân sự cơ sở
Hệ vừa học vừa làm X

Phó Chủ tịch
MTTQ (Phụ trách
Cựu Chiến binh)

5 Nguyễn Thị Thanh
Hòa 03-08-1983 Nam Kinh Nghệ An ĐUV, CT. Hội LHPN

xã Hành Phước
10/9/2005
10/9/2006

Trung cấp Dược;
ĐH QLNN X

Phó Chủ tịch
MTTQ (Phụ trách

Nông dân)

6 Nguyễn Thị Kiều
Hoanh 01-01-1985 Nữ Kinh Hành Nhân UVBTV Hội LHPN

huyện
21/10/2010
21/10/2011 ĐH Lao động TB&XH X Chuyên viên

MTTQ

7 Hoàng Thị Kim Anh 09-06-1978 Nữ Kinh Thuỷ Biều,
Thừa Thiên Huế

Chuyên viên Hội Nông
dân huyện

19/5/2023
19/5/2024

ĐH Luật;
ĐH Kinh tế X Chuyên viên

MTTQ

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công

tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Chức danh dự

kiến bố trí tại xã
(mới)Thạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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8 Nguyễn Văn Nhâm 01/05/1973 Nam Kinh Hành Thịnh Chuyên viên Hội Nông
dân huyện

28/11/2002
28/11/2003

Thạc sĩ Nông
học

- Đại học Luật
- Kỹ sư Nông học X Chuyên viên

MTTQ

9 Võ Công Thành 01-01-1971 Nam Kinh Xã Hành Phước Bí thư Đảng ủy xã
Hành Phước

16/8/1998
16/8/1999

TC Văn thư lưu trữ;
ĐH QLNN X Chuyên viên

MTTQ

10 Huỳnh Xuân Vinh 05-06-1965 Nam Kinh Hành Thịnh
Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐND xã Hành

Thịnh

18/5/1995
18/5/1996

Đại học quản lý hành
chính X Chuyên viên

MTTQ

11 Nguyễn Anh 04-01-1968 Nam Kinh Xã Hành Phước CT. Hội CCB xã Hành
Phước

16/08/1998
16/8/1999 ĐH QLNN X Chuyên viên

MTTQ

12 Huỳnh Tấn Tiên 02-06-1983 Nam Kinh Xã Hành Đức CT Hội CCB xã Hành
Đức

10/12/2009
10/12/2010 Đại học QLNN X Chuyên viên

MTTQ

13 Huỳnh Văn Thuận 19-11-1982 nam kinh An Ba, xã Hành
Thịnh

ĐUV, Chủ tịch HND
xã Hành Thịnh

03/12/2014
03/12/2015 ĐH kế Toán X Chuyên viên

MTTQ

14 Huỳnh Thị Hồng Nhân 24-06-1976 Nữ Kinh Xã Hành Đức CT Hội LHPN xã
Hành Đức

03/03/2000
03/03/2001 Đại học QLNN X Chuyên viên

MTTQ

15 Bùi Thị Phẩm 02-07-1983 Nữ kinh Đức Nhuận - Mộ
Đức

ĐUV, CT. Hội LHPN
xã Hành Thịnh

10/11/2007.
10/11/2008 Đại học 'QLNN X Chuyên viên

MTTQ

16 Huỳnh Minh Đua 09-07-1990 Nam Kinh Hành Thịnh CT hội CCB xã Hành
Thịnh

03/12/2014
03/12/2015 Đại học 'QLNN X Chuyên viên

MTTQ
C KHỐI NHÀ NƯỚC
I Hội đồng nhân dân xã

1 Cao Văn Đạt 05-04-1980 Nam Kinh Hành Phước
Phó BT Đảng ủy, Chủ
tịch UBND xã Hành

Phước

8/11/2001
8/11 /2002

TC Quân sự cơ sở;
ĐH QLNN X Phó Chủ tịch

HĐND xã

2 Võ Thị Vui 20-01-1989 Nam Kinh Hành Phước ĐUV, CT. Hội Nông
dân xã Hành Phước

21/3/2010
21/3/2011

CĐ Quản trị kinh doanh;
ĐH Kế toán X

Phó Trưởng Ban
Kinh tế - Ngân
sách, HĐND xã

3 Lê Văn Lợi 26-08-1984 nam kinh Ba Bình, Hành
Thịnh

ĐUV, Phó Chủ tịch
HĐND xã Hành Thịnh

13/5/2010-
13/5/2011  Đại học luật X

Phó Trưởng Ban
Văn hóa - Xã hội,

HĐND xã
II Ủy ban nhân dân xã

1 Lê Anh Văn 16-04-1986 Nam Kinh Hành Minh
Nghĩa Hành

HUV, Chánh Văn
phòng Huyện ủy

11/02/2014
11/02/2015

Cừ nhân giáo dục chính
trị X

Phó bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch

UBND

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công

tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Chức danh dự

kiến bố trí tại xã
(mới)Thạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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2 Nguyễn Sĩ Hải 06-12-1974 Nam Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành

PBT, Chủ tịch UBND
xã Hành Đức

05/04/1999
05/04/2000

ĐH chuyên ngành kinh
tế phát triển X Phó Chủ tịch

UBND

1 Văn phòng HĐND và UBND xã

1 Bùi Việt Hoàng 22-12-1990 nam kinh Đồng Xuân, Hành
Thịnh

ĐUV, Phó Chủ tịch
UBND xã Hành Thịnh

03/6/2014
03/6/2015 Đại học luật X

Phó Chánh Văn
phòng HĐND và

UBND xã

2 Nguyễn Thế Sứ 18-11-1976 Nam Kinh Xã Hành Phước CC. VP-TK UBND xã
Hành Phước ĐH Kế toán

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

3 Lê Văn Thanh 22-02-1968 Nam Kinh Xã Hành Phước CC. Tư pháp-Hộ tịch
UBND xã Hành Phước

25/04/1994
25/4/1995

TC công an xã,
ĐH Luật Kinh tế X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

4 Huỳnh Ngọc Hải 12-10-1966 Nam Kinh Hành Thịnh VP.UBND xã Hành
Thịnh

02/9/1999
02/9/2000

ĐH quản lý đất đai;
TC QL đất đai X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

5 Hà Văn Thanh 18-01-1984 Nam Kinh  Hành Thiện Chuyên viên Phòng
NN và MT huyện

23/07/2019
23/07/2020

 Đại Học  Kinh tế nông
lâm Chính quy X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

6 Hồ Kim Điệp 30-03-1991 Nữ Kinh Hành Phước ĐUV, CC. VP-TK
UBND xã Hành Phước

03/06/2015
03/6/2016

ĐH Tài chính-Ngân
hàng;

ĐH Ngôn ngữ Anh;
TC Tin học văn phòng

X
Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

7 Đặng Ngọc Vỹ 12-01-1995 Nữ Kinh xã Ba Động Tư pháp-hộ tịch xã
Hành Đức

03/08/2020
03/8/2021 Đại học Luật X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

8 Đặng Thanh Tuyên 15-02-1995 Nam Kinh xã Bình Chánh,
huyện Bình Sơn

Công chức TP-HT xã
Hành Thịnh

22/12/2020
22/12/2021 ĐH Luật

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

9 Nguyễn Thị Thu Hà 07-01-1986 Nữ Kinh Xã Bình Đông VP-TK xã Hành Đức 19/05/2012
19/5/2013

ĐH  chuyên ngành kinh
tế Lao động X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã
2 Phòng Văn hóa - Xã hội

1 Cao Thị Hạnh 01/10/1977 Nữ Kinh Hành Thịnh Phó Trưởng phòng Nội
vụ huyện

15/01/2004
15/01/2005

Đại học Quản trị kinh
doanh

 Đại học Hành chính học
X Trưởng Phòng Văn

hóa - Xã hội

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công

tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Chức danh dự

kiến bố trí tại xã
(mới)Thạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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2 Nguyễn Thị Bích Lệ 26/11/1984 Nữ Kinh Trung cấp ĐUV, Phó Chủ tịch
HĐND xã Hành Đức

19/05/2012
19/05/2013

ĐH chuyên ngành
QTKD X Phó Trưởng Phòng

Văn hóa - Xã hội

3 Trần Tấn Tâm 12-04-1977 Nam Kinh TTCC Phó Phòng VHKHTT
huyện

03/11/1999
03/11/2000

Quản lý Kinh
tế

Đại học Quản lý Văn
hóa

Đại học  Luật KT
X Phó Trưởng Phòng

Văn hóa - Xã hội

4 Trần Thị Mỹ Linh 28-01-1989 Nữ Kinh Xã Tịnh Khê, TP
Quảng Ngãi

Chuyên viên Phòng
Nội vụ

20/11/2014
20/11/2015

Cao đẳng Quản trị văn
phòng

Đại học ngành QLNN
X

Chuyên viên
Phòng Văn hóa -

Xã hội

5 Hồ Thị Hồng 01-06-1988 Nữ Kinh Xã Hành Phước CC. Văn hóa xã hội
UBND xã Hành Phước

03/12/2013
03/12/2024

CĐ Kế toán;
ĐH  Công tác xã hội X

Chuyên viên
Phòng Văn hóa -

Xã hội

6 Phan Ngọc Thanh 01-01-1981 Nam Kinh Xã Hành Phước CC. Văn hóa xã hội
UBND xã Hành Phước

28/11/2009
28/11/2010

TC Hành chính;
ĐH QLNN X

Chuyên viên
Phòng Văn hóa -

Xã hội

7 Phan Văn Anh 04-10-1968 Nam Kinh Xã Hành Phước ĐUV, Phó Chủ tịch
UBND xã Hành Phước

03/3/1997
03/3/1998

TC Luật;
ĐH Luật X

Chuyên viên
Phòng Văn hóa -

Xã hội

8 Phan Phú Thái 08-12-1970 Nam Kinh Xã Hành Đức CC Văn hoá xã hội xã
Hành Đức

06/03/2007
06/3/2008

ĐH chuyên ngành kinh
tế Kế toán X

Chuyên viên
Phòng Văn hóa -

Xã hội

9 Ngô Thị Bích Vân 19-01-1995 Nữ Kinh Bình Thuận, Bình
Sơn

Công chức Văn hoá-
xã hội xã Hành Phước

22/12/2020
22/12/2021

ĐH Công tác xã hội
ĐH Luật X

Chuyên viên
Phòng Văn hóa -

Xã hội
3 Phòng Kinh tế

1 Phạm Thị Cẩm 27/8/1985 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Phó Trưởng phòng NN
và MT huyện

11/11/2011
11/11/2012 Đại học Kế toán X Trưởng Phòng

Kinh tế

2 Lê Văn Chính 04/7/1983 Nam Kinh Xã Hành Thiện Phó Trưởng phòng NN
và MT huyện

03/12/2009
03/12/2010

Ths bảo vệ
thực vật Đại học Nông học X Phó Trưởng Phòng

Kinh tế

3 Nguyễn Văn Nam 20-06-1982 Nam Kinh
Xã Thanh Bình

Thịnh,  Đức Thọ,
Tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên viên Phòng
KT-HT

10/10/2015
10/10/2016

Kỹ sư  Xây dựng dân
dụng va ̀công nghiệp X Chuyên viên

Phòng Kinh tế

4 Đàm Bàng 05-08-1964 Nam Kinh Hành Phước
Nghĩa Hành

HUV, Phó Chủ tịch
UBND huyện

03/02/2005
03/02/2006

ĐH ngành Lâm nghiệp
tổng hợp X Chuyên viên

Phòng Kinh tế

5 Huỳnh Thanh Long 19-08-1968 Nam Kinh Hành Thịnh PBT, Chủ tịch UBND
xã Hành Thịnh

19/5/1995
19/5/1996 Đại học QLNN X Chuyên viên

Phòng Kinh tế

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công

tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Chức danh dự

kiến bố trí tại xã
(mới)Thạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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6 Huỳnh Văn Dương 10-10-1970 Nam Kinh Hành Thịnh
UVBTV Đảng ủy, Phó

Chủ tịch UBND xã
Hành Thịnh

03/12/2001
03/12/2002 Đại học QLNN X Chuyên viên

Phòng Kinh tế

7 Nguyễn Thị Minh
Duyên 10-07-1985 Nữ Kinh Hành Minh Chuyên viên Phòng

MN và MT
30/06/2013
03/06/2014 Đại Học  ngành Luật X Chuyên viên

Phòng Kinh tế

8 Trần Thị Tuyết 07-01-1980 Nữ Kinh Hành Phước Chuyên viên Phòng
TCKH

19/10/2004
19/10/2005 Đại học Kế toán X Chuyên viên

Phòng Kinh tế

10 Nguyễn Văn Rin 01-02-1991 Nam Kinh Xã Nghĩa Trung,
huyện Tư Nghĩa

CC. Địa chính
XD,NN,MT UBND xã

Hành Phước

03/06/2021
03/6/2021

ĐH Kỹ thuật xây dựng
công trình X Chuyên viên

Phòng Kinh tế

11 Mai Thị Ninh 24-12-1988 Nữ Kinh
Phường Quảng
Phú, TP. Quảng

Ngãi

CC. Tài chính-Kế toán
UBND xã Hành Phước

03/12/2012
03/12/2012

TC Kế toán,
CĐ Kế toán;
ĐH Kế toán

X Chuyên viên
Phòng Kinh tế

12 Bùi Văn Dũng 02-01-1982 Nam Kinh Hành Thịnh Công chức Địa chính
xã Hành Thịnh

28/01/2013
28/01/2013

ĐH quản lý đất đai;
TC QL đất đai X Chuyên viên

Phòng Kinh tế

13 Võ Thị Ngọc Thời 11-06-1982 Nữ Kinh TT. Chợ Chùa CC. Tài chính-Kế toán
UBND xã Hành Phước ĐH Kế toán X Chuyên viên

Phòng Kinh tế

14 Nguyễn Trung Sơn 08-12-1984 Nam Kinh Xã Hành Thuận Địa chính-nông nghiệp-
xây dựng xã Hành Đức

13/12/2009
13/12/2009

Đại học chuyên ngành
nông học X Chuyên viên

Phòng Kinh tế

15 Nguyễn Thị Thống 02-01-1986 Nữ Kinh Xã Hành Nhân Tài chính-kế toán xã
Hành Đức

13/04/2012
13/4/2012

ĐH chuyên ngành kinh
tế Kế toán - kiểm toán. X Chuyên viên

Phòng Kinh tế
4 Trung tâm phục vụ hành chính công

1 Nguyễn Thị Bích Ra 16-11-1980 nữ Kinh Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

ĐUV, PCT UBND xã
Hành Đức

03/12/2007
03/12/2008 Đại học QLNN X

Phó Giám đốc
Trung tâm phục vụ

hành chính công

2 Huỳnh Thị Ngọc Loan 13-08-1983 Nữ Kinh Hành Thịnh VP. UBND xã Hành
Thịnh Đại học kế toán

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

3 Nguyễn Thị Minh
Trâm 10-01-1986 Nữ Kinh Hành Thịnh CC. VHXH Hành

Thịnh
09/05/2009
09/05/2010 ĐH QLNN X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

4 Nguyễn Hồng Thủy 24-06-1978 Nam Kinh Xã Hành Phước
CC. Địa chính

XD,NN,MT xã Hành
Phước

04/11/2020
04/11/2021

ĐH Quản lý đất đai, ĐH
xây dựng cầu đường X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

5 Nguyễn Thị Lệ 26-04-1981 Nữ Kinh Hành Đức CC Tài chính – kế toán
Hành Thịnh

10/01/2004
10/01/2005

ĐH Kế toán;
TC HC -sự nghiệp X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công

tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Chức danh dự

kiến bố trí tại xã
(mới)Thạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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6 Võ Duy Khanh 20-10-1985 Nam Kinh Xã Hành Trung Địa chính-nông nghiệp-
xây dựng xã Hành Đức

04/03/2013
04/3/2014

Đại học chuyên ngành
kỹ thuật công trình xây

dựng
X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

5 Trung tâm cung ứng dịch vụ công

1 Cao Minh Vũ 11-10-1980 Nam Kinh Hành Nhân, Nghĩa
Hành

Viên chức Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp

19/8/2011
19/8/2012 Thạc sĩ KTPT  ĐH Nuôi Thủy.sản X Phó GĐ Trung tâm

2 Phạm Hải Chiến 02/5/1975 Nam Kinh Hành Đức, Nghĩa
Hành

Viên chức Trung tâm
Truyền thông - Văn

hóa - Thể thao

13/01/2009
13/01/2010 Đại học ngành Điện tử X Viên chức

3 Huỳnh Thị Thúy Kiều 16-05-1990 Nữ Kinh Hành Tín Tây,
Nghĩa Hành

Viên chức Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp

01/11/2018
01/11/2019 ĐH Nông học X Viên chức

4 Nguyễn Ngọc Hùng 24/8/1969 Nam Kinh Viên chức Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp

30/11/1995
30/11/1996 ĐH Công nghệ TP X Viên chức

6 Ban Chỉ huy Quân sự xã

1 Huỳnh Văn Vàng 05-12-1979 Nam Kinh Xã Hành Phước CHT. BCHQS xã
Hành Phước

24/03/2006
24/3/2007

TC Quân sự cơ sở;
ĐH QLNN X

Chỉ huy trưởng
BCHQS xã Đình

Cương

2 Ngô Ngọc Linh 04-04-1992 Nam Kinh Hành Thịnh
Chỉ huy trưởng Ban
chỉ huy quân sự xã

Hành Thịnh

03/09/2015
03/9/2016

ĐH Quân sự;
CĐ quân sự X

Phó Chỉ huy
trưởng BCHQS xã

Đình Cương

3 Cao Bá Cường 01-04-1992 Nam Kinh Xã Hành Phước Trưởng BCHQS xã
Hành Đức

15/08/2012
15/08/2013

Trung cấp Quân sự cơ
sở. Đang học lớp ĐH

QLNN, tháng 6 kết thúc
khoá học

X Trợ lý BCHQS xã
Đình Cương

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công

tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Chức danh dự

kiến bố trí tại xã
(mới)Thạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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Ghi chú

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỐ TRÍ TẠI XÃ ĐÌNH CƯƠNG (TRỪ VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC)

(ban hành kèm theo Thông báo số 1086 -TB/HU ngày 19/6/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy)
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nghỉ sau
tháng

7/2025

Ghi chú
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Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ
Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ
Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ
nghỉ sau

tháng
7/2025

Ghi chú
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Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ
Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ
Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ

Ghi chú
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nghỉ sau
tháng

7/2025
nghỉ sau

tháng
7/2025

Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ
Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ

Ghi chú
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Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ

Ghi chú
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Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ

Ghi chú
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ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
HUYỆN ỦY NGHĨA HÀNH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỐ TRÍ TẠI XÃ THIỆN TÍN (TRỪ VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC)

(ban hành kèm theo Thông báo số 1086 -TB/HU ngày 19/6/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp

A KHỐI ĐẢNG
I Thường trực Đảng ủy

1 Trần Đình Cảm 01-01-1979 Nam Kinh Đức Nhuận,
Mộ Đức TUV, Bí thư Huyện ủy 25/8/2005

25/8/2006 Thạc sĩ

- Đại học Luật;
- Đại học Anh văn

- Thạc sĩ ngành Lý luận và
Lịch sử Nhà nước và Pháp

luật

X Bí thư

Nhân sự sự kiến
thay thế đồng
chí Trần Đình
Cảm vào thời

điểm thích hợp
là đồng chí
Nguyễn Văn

Thành, Phó GĐ
Sở VH-TT và DL

2 Nguyễn Tấn Anh 30-06-1979 Nam Kinh Hành Minh
Nghĩa Hành

UVBTV, Trưởng Ban
Tuyên giáo và Dân vận

Huyện ủy

05/10/2007
05/10/2008

Kỹ sư Điện;
Cử nhân Chính trị X Phó Bí thư Thường

trực

II Văn phòng Đảng ủy

1 Trần Thanh Duy 6/3/1980 Nam Kinh
Thị trấn Chợ
Chùa, Nghĩa

Hành

Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy

20/01/2005
20/01/2006

Thạc sĩ
Luật

- ĐH CNTT
- ĐH Luật X Chánh Văn phòng

Đảng ủy

2 Nguyễn Bảo Giảng 10-12-1985 Nam Kinh Hành Nhân Chuyên viên VP Huyện
ủy

20/10/2015
20/10/2016 Cử nhân Xã hội học X Phó Chánh Văn

phòng Đảng ủy

3 Huỳnh Thị Kỳ Duyên 30-09-2001 Nữ Kinh Hành Minh Chuyên viên Huyện
Đoàn Chưa ĐH Quản trị kinh doanh X Chuyên viên Văn

phòng Đảng ủy

4 Lê Quang Mạnh 08-03-1995 Hành Tín
Đông

BTĐTN xã Hành Tín
Đông 03-11-2016 - TC XD cầu đường

- ĐH QLNN X Chuyên viên Văn
phòng Đảng ủy

III Ban xây dựng Đảng

1 Lê Thị Thanh Thuỳ 24-12-1985 Nữ Kinh Hành Thiện Bí thư Đảng uỷ xã Hành
Tín Tây

31/12/2008
31/12/2009

Thạc sĩ
Quản lý

công

Cử nhân Điều dưỡng đa
khoa X Trưởng Ban XD Đảng

2 Nguyễn Thị Ánh Nga 12-10-1980 Nữ Kinh Hành Tín Tây PBT - CT HĐND xã
Hành Tín Tây

03/9/2002
03/9/2003

ĐH ngành tài chính-kế
toán X Phó Trưởng Ban XD

Đảng

3 Trịnh Bê 12-12-1969 Nam Kinh Hành Tín
Đông

PBT Đảng ủy, Chủ tịch
UBND xã

20/6/1998
20/6/1999

- TC Luật
- ĐH QLNN X Chuyên viên Ban XD

Đảng

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

4 Trần Duy Tân 24/07/1970 Kinh Hành Thiện
Nghĩa Hành

PBTTT, Chủ tịch
HĐND xã

03/01/1994
03/01/1995

ĐH Quản lý
Nhà nước X Chuyên viên Ban XD

Đảng

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5
Lê Quang Tụ

10-11-1974 Nam Kinh Hành Đức
Chuyên viên Ban Tuyên
giáo và Dân vận Huyện

ủy

05/5/2008
05/5/2009

Cử nhân kinh tế; cử nhân
hành chính X Chuyên viên Ban XD

Đảng

6 Nguyễn Minh Đức 25-09-1993 Nam Kinh Xã Hành Tín
Tây

Bí thư Đoàn xã Hành
Tín Tây

03/12/2015
03/12/2016

ĐH Luật, hệ đào tạo vừa
học vừa làm X Chuyên viên Ban XD

Đảng

7 Đoàn Thị Thư 6/01/1985 Nữ Kinh
Hành Tín

Đông, Nghĩa
Hành

Chủ tịch HLHPN xã
Hành Tín Đông

19/11/2006
19/11/2007

- TC Kế toán
- ĐH KTPT X Chuyên viên Ban XD

Đảng

IV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

1 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 14/11/1985 Nữ Kinh Xã Hành
Nhân

Bí thư chi bộ - Phó chủ
nhiệm Uỷ ban Kiểm tra

Huyện uỷ

11/03/2008
11/03/2009

- ĐH Kế toán
- ĐH Chính trị

- TC Kế toán thương mại
X Chủ nhiệm UBKT

Đảng ủy

2 Đào Trà 12-02-1980 Nam Kinh Hành Tín Tây UV BCH- PCT HĐND
xã Hành Tín Tây

03/5/2006
03/5/2007

ĐH Luật, hệ vừa học vừa
làm X Phó Chủ nhiệm

UBKT Đảng ủy

3 Nguyễn Tấn Huy 01-10-1977 Nam Kinh Hành Thiện Chủ tịch Hội Nông dân
xã hành Thiện

03/2/2002
03/2/2003

ĐH Công nghệ Khoan
khai thác dầu khí.

ĐH Kinh tế
phát triển

X Phó Chủ nhiệm
UBKT Đảng ủy

4 Trần Tiến Tới 07-04-1985 Nam Kinh Hành Tín
Đông

Ủy viên Thường trực
UBMTTQVN huyện

07/6/2019
07/6/2020

Cử nhân Hành chính,
ngành học Thanh tra X Ủy viên UBKT Đảng

ủy (chuyên trách)

5 Lê Thị Nương 16-01-1988 Nữ Kinh Hành Tín
Đông

CCTCKT xã Hành Tín
Đông

03/09/2013
03/9/2014

- TC Kế toán
- CĐ Kế toán
- ĐH Kế toán

X Ủy viên UBKT Đảng
ủy (chuyên trách)

B KHỐI MẶT TRẬN

1 Võ Văn Vạn 03-02-1976 Nam Kinh Hành Nhân
Nghĩa Hành Chủ tịch LĐLĐ huyện 03/01/1998

03/01/1999 QLG.dục Đại hoc Văn hóa Hà Nội X Chủ tịch MTTQ

2 Lâm Thị Thuý Nga 25/8/1975 Nữ Kinh
Hành Tín

Đông, Nghĩa
Hành

Chủ tịch Hội Nông dân
xã Hành Tín Đông

20/05/2011
20/5/2012 ĐH Hành chính học X Phó Chủ tịch MTTQ

(Phụ trách Phụ nữ)

3 Đoàn Quang Cương 15/8/1991 Nam Kinh
Hành Tín

Đông, Nghĩa
Hành

Công chức Hộ tịch-Tư
pháp xã Hành Tín Đông

02/09/2016
02/9/2017

Thạc sĩ
Lịch sử

- ĐH Luật
- ĐH Lịch sử X

Phó Chủ tịch MTTQ
(Phụ trách Thanh

niên)

4 Mai Xuân Thỏa 05-05-1978 Nam Kinh Hành Tín Tây UVBCH - CT HND xã
Hành Tín Tây

4/12/2000
4/12/2001

ĐH QLNN, hệ đào tạo
vừa học vừa làm X

Phó Chủ tịch MTTQ
(Phụ trách Cựu Chiến

binh)

5 Lê Duy Nghĩa 22/4/1977 Nam Kinh Xã Hành
Minh

Chủ tịch Hội Nông dân
huyện

16/02/2000
16/02/2001 Đại học QLNN X Phó Chủ tịch MTTQ

(Phụ trách Nông dân)

6 Nguyễn Tấn Boi 20-10-1971 Nam kinh Hành Tín Tây Chủ tịch Hội CCB 12-05-1997 ĐH Luật X Chuyên viên MTTQ
Nghỉ từ tháng

7/2025 chờ giải
quyết chế độ

7 Lê Văn Cư 20-02-1970 Kinh Hành Tín
Đông

UVBTV Đảng ủy, Chủ
tịch UBMTTQVN xã

03/11/1995
03/11/1996

- TC Kinh tế
- ĐH Luật X Chuyên viên MTTQ

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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8 Trần Thị Kim Chi 16-03-1970 Nữ Kinh Hành Thiện
Nghĩa Hành

ĐUV, Chủ tịch Hội
LHPN xã

03/01/1999
03/01/2000 ĐH Công tác xã hội X Chuyên viên MTTQ

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

9 Nguyễn Thị Kiều Nga 26-05-1984 Nữ Kinh Bình Khương,
Bình Sơn

UVBTV Hội LHPN
huyện

26/3/2024
26/3/2025 ĐH Kinh tế X Chuyên viên MTTQ

10 Nguyễn Thị Thắm 10-08-1992 Nữ Kinh Hành Thiện Bí thư Đoàn xã Hành
Thiện

11/04/2018
11/4/2019 ĐH Sư phạm X Chuyên viên MTTQ

11 Đào Thị Kim Oanh 20-03-1981 Nữ Kinh Xã Hành Tín
Tây

Chủ tịch Hội LHPN xã
Hành Tín Tây

16/03/2006
16/3/2007 ĐH QLNN X Chuyên viên MTTQ

12 Nguyễn Thanh 12-08-1979 Nam Kinh Hành Thiện CT Hội CCB xã, PCN
UBKT Hành Thiện

03/02/2000
03/02/2001 ĐH Công tác xã hội X Chuyên viên MTTQ

13 Lê Trung Thành 03-08-1984 Nam Hành Tín
Đông

CTHCCB Hành Tín
Đông

28/04/2010
28/4/2011

- TC Quân sự cơ sở
- Đang học ĐH Luật X Chuyên viên MTTQ

C KHỐI NHÀ NƯỚC
I Hội đồng nhân dân xã

1 Cao Minh Hùng 29-09-1983 Nam Kinh Hành Nhân
Nghĩa Hành

HUV, Phó Trưởng BTC
Huyện ủy

03/8/2009
03/8/2010

Kinh tế
phát
triển

ĐH Công nghiệp và công
trình nông thôn X Phó Chủ tịch HĐND

xã

2 Phạm Minh Nghĩa 17-10-1978 Nam Kinh Hành Tín Tây UV BTV- CT MT xã
Hành Tín Tây

02/01/2004
02/01/2005 ĐH Luật X

Phó Trưởng Ban Kinh
tế - Ngân sách,

HĐND xã

3 Nguyễn Tiến Trung 13-05-1977 Nam Kinh Hành Thiện
Chủ tịch MTTQ VN,
UV UBKT xã Hành

Thiện

01/12/2005
01/12/2006 ĐH Luật X

Phó Trưởng Ban Văn
hóa - Xã hội, HĐND

xã
II Ủy ban nhân dân xã

1 Phạm Quốc Vương 02-04-1981 Nam Kinh Hành Phước
Nghĩa Hành

HUV, Trưởng Phòng
Kinh tế - Hạ tầng huyện

03/8/2009
03/8/2010

Chính
sách
Công

 - Cử nhân QTKD;
- Kỹ sư Công trình X Phó bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND

2 Nguyễn Văn Duân 03-03-1978 Nam Kinh Hành Tín Tây UV BTV- PCT UBND
xã Hành Tín Tây

03/07/2001
03/07/2002 ĐH QLNN X Phó Chủ tịch UBND

3 Nguyễn Ngọc Sinh 19/5/1975 Nam Kinh
Hành Tín

Đông, Nghĩa
Hành

Phó Chủ tịch UBND xã
Hành Tín Đông

08/12/2002
08/12/2003

- TC QLTTXH
- ĐH Luật X Phó Chủ tịch UBND

1 Văn phòng HĐND và UBND xã

1 Hà Thị Thịnh 14-12-1979 Nữ Kinh Hành Thiện Phó Chủ tịch UBND xã
Hành Thiện

03/8/2004
03/8/2005 ĐH Luật kinh tế X

Phó Chánh Văn
phòng HĐND và

UBND xã

2 Võ Phương Tây 07-07-1992 Nam Kinh Trà Xuân, Trà
Bồng

Chuyên viên Văn phòng
HĐND và UBND huyện

07/07/2020
07/07/2021

Đại học Ngành: Công tác
xã hội X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

3 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01-10-1977 Nữ Kinh Xã Hanh
Thiện

Chuyên viên Văn phòng
HĐND và UBND huyện

03/9/2013
03/9/2014

ĐH ngành Lưu trữ học và
quản trị văn phòng X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

4 Mai Thị Hồng Phong 06-12-1980 Nữ Kinh Hành Thiện UV BCH - VPTK xã
Hành Tín Tây

03/10/2006
 03/10/2007

ĐH Lưu trữ & quản trị
Văn phòng X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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5 Bùi Thị Ánh Nguyệt 05-07-1987 Nữ Kinh
Nghĩa Trung
– Tư Nghĩa –
Quảng Ngãi

UBND xã Hành Tín Tây 08/10/2021;
08/10/2022

ĐH ngành kế toán doanh
nghiệp X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

6 Huỳnh Thị Minh Thuyền 17/10/1990 Nữ Kinh Hành Tín
Đông

Công chức VPTK xã
Hành Tín Đông

03/12/2013
03/12/2014

- TC Kế toán
- CĐ Kế toán
- ĐH Kế Toán

X
Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

7 Mai Văn Thắng 20-05-1987 Nam Kinh Hành Thiện Công chức VP - TK
Hành Thiện

10/03/2013
10/3/2014 Đại học CNTT X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

8 Phan Tấn Của 25/02/1976 Nam Kinh Hành Thiện Công chức TP - HT
xã Hành Thiện

03/06/2003;
03/06/2004 ĐH Luật X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

9 Mai Thanh Tùng 18-05-1984 Nam Kinh Hành Thiện Công chức VP - TK
Hành Thiện 04/03/2014; ĐH Luật X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

10 Nguyễn Thị Tình 21-03-1996 Nữ Kinh
xã Long Hiệp,
huyện Minh

Long

Công chức TP - HT
Hành Thiện 26/12/2022; ĐH Luật X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã
2 Phòng Kinh tế

1 Huỳnh Cao Sâm 21-06-1986 Nam Kinh Xã Hành
Minh

Phó Trưởng Phòng TC-
KH huyện

03/02/2015
03/02/2016 Đại học Kinh tế xây dựng X Trưởng Phòng Kinh

tế

2 Nguyễn Tiến Công 02-04-1977 Nam Kinh Tịnh Bình,
Sơn Tịnh

Chuyên viên Phòng
KTHT

27/4/2012
27/4/2013

Đại học: Chuyên ngành kỹ
thuật xây dựng các công
trình giao thông - Cầu

Đường

X Phó Trưởng Phòng
Kinh tế

3 Mai Văn Tường 13/12/1971 Nam Kinh
Hành Tín

Tây, Nghĩa
Hành

Phó Bí thư Đảng uỷ,
Chủ tịch UBND xã

27/7/1996
27/7/1997 ĐH QLNN X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

4 Phạm Minh Thành 01-01-1972 Nam Kinh
Hành Tín

Tây, Nghĩa
Hành

ĐUV, Phó Chủ tịch
UBND xã

03/4/1998
03/4/1999 ĐH QLNN X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

5 Trần Đức Chính 10-02-1965 Nam Kinh
Hành Tín

Đông,
Nghĩa Hành

ĐUV, Phó Chủ tịch
HĐND xã

03/01/1998
03/01/1999

- TC Văn hóa
- ĐH KTPT X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

6 Bùi Ngọc Mẫn 10-08-1970 Nam Kinh Hành Tín
Đông CCĐC-NN 03-05-1994 ĐH Quản lý đất đai X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

7 Phạm Thị Bích Hoa 23/7/1970 Nữ Kinh Hành Thiện
Nghĩa Hành

HUV, PBT, Chủ tịch
UBND xã

22/12/1996
22/12/1997

ĐH Quản lý
Nhà nước X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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8 Mai Văn Kỳ 20/11/1966 Nam Kinh Hành Thiện
Nghĩa Hành

UVBTV Đảng ủy, Phó
Chủ tịch HĐND xã

03/12/1992
03/12/1993

ĐH Quản lý
Nhà nước X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

9 Huỳnh Văn Cầu 28/04/1972 Nam Kinh Hành Thiện
Nghĩa Hành

ĐUV, Phó Chủ tịch
UBND xã

03/12/2000
03/12/2001

ĐH Quản lý
Nhà nước X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

10 Phạm Hồng Thái 01-01-1970 Nam Kinh Hành Tín Tây Công chức ĐC-NN-
XD&MT

ĐH
Quản lý Đất đai

Chuyên viên Phòng
Kinh tế

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

11 Phạm Thị Thảo 01-01-1983 Nữ Kinh Hành Thịnh Chuyên viên Phòng NN
và MT

03/01/2012
03/01/2013

 Đại Học Nuôi trồng thủy
sản X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

12 Lê Văn Ngân 20-02-1985 Nam Kinh Hành Thịnh Chuyên viên Phòng NN
và MT

06/01/2010
06/01/2011

Đại học Kỹ thuật xây
dựng X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

13 Trần Tấn Ninh 1993 Nam CCĐC-XD xã Hành Tín
Đông

04/03/2025
04/3/2025

Đại học Kỹ thuật xây
dựng công trình giao

thông
X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

14 Đỗ Thị Thúy Kiều 19-05-1987 Nữ Kinh Xã Hành Tín
Đông

Chuyên viên VP HĐND
và UBND huyện

19/5/2014
19/5/2015

Quản
lý

Kinh
tế

Đại học Kế
toán-Kiểm

toán
X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

15 Lê Thị Kim Yến 03-07-1993 Nữ Kinh
TX Hoài

Nhơn, tỉnh
Bình Định

Công chức ĐC XD NN
và MT xã Hành Tín Tây

03/03/2021
03/3/2022

ĐH ngành kỹ thuật môi
trường X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

3 Phòng Văn hóa - Xã hội

1 Lê Thanh Hùng 01/4/1980 Nam Kinh Xã Hành
Thuận

Phó trưởng phòng Nội
vụ

03/12/2005
03/12/2006 Đại học Kế toán X Trưởng Phòng Văn

hóa - Xã hội

2 Đào Thị Thu Thủy 05-01-1982 Nữ Kinh Hành Thuận Chuyên viên Phòng GD
và ĐT

03/03/2008
03/03/2009

Quản lý
giáo dục

Cao đẳng Sinh-kỹ thuật
nông nghiệp;

 Đại học Sinh học;
 Đại học Luật;

Đại học Ngôn ngữ Anh

X Phó Trưởng Phòng
Văn hóa - Xã hội

3 Nguyễn Hà Trung 02-07-1971 Nam Kinh Hành Thiện Công chức VH - XH 03/12/2000; ĐH Kinh tế
phát triển X Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

Nghỉ từ tháng
7/2025 chờ giải

quyết chế độ

4 Trần Thị Thanh Tuyền 12-6-1990 Nữ Kinh Hành Tín
Đông

Chuyên viên Phòng GD
và ĐT

03/02/2015
03/02/2016 Đại học Tài chính Ngân

hàng X Chuyên viên Phòng
Văn hóa - Xã hội

5 Hà Thanh Quang 10-8-1985 Nam Kinh Hành Nhân Chuyên viên Phòng
VHKTTT

26/8/2017
26/8/2018

Đại học Quản lý Văn hóa
(CQ) X Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

6 Phạm Minh Thiên 01-6-1978 Nam Kinh Xã Hành
Dũng,

Chuyên viên phòng Nội
vụ

01/11/2010
01/11/2011 Đại học Điện kỹ thuật X Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

7 Đoàn Thị Kim Bàn 21-3-1985 Nữ Kinh Hành Tín
Đông

CCVHXH xã Hành Tín
Đông

01/11/2012
01/12/2013 ĐH Công tác xã hội X Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao
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Trung
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Sơ
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8 Nguyễn Minh Sơn 24/8/1975 Hành Tín
Đông

Công chức VHXH xã
Hành Tín Tây

03/04/2001
03/4/2002 ĐH ngành công tác xã hội X Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

9 Nguyễn Mai Huyền 15-6-1987 Nữ Kinh Hành Tín Tây
Công chức Văn hóa Xã

hội- UBND xã Hành
Tín Tây

21/08/2015
21/8/2016 ĐH ngành công tác xã hội X Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

4 Trung tâm phục vụ hành chính công

1 Đào Thị Mỹ Trang 10/2/1979 Nữ Kinh
Hành Tín

Đông, Nghĩa
Hành

Phó Chủ tịch UBND xã 03/05/2000
03/5/2001

- TC VT-LT
- ĐH KTPT X

Phó Giám đốc Trung
tâm phục vụ hành

chính công

2 Huỳnh Tuấn Vũ 01-1-1990 Nam Kinh Hành Nhân Chuyên viên Phòng
VHXH

19/1/2024
19/1/2025

Đại học Khoa học máy
tính X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

3 Phạm Văn Hai 05-4-1987 Nam H’re Hành Tín
Đông

Công chức Tư pháp –
Hộ tịch UBND xã Hành

Tín Tây

04/01/2016
04/01/2016 ĐH ngành Luật kinh tế X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

4 Nguyễn Thị Hoa 18-5-1983 Nữ Kinh Hành Tín Tây CCVP-TK xã Hành Tín
Đông

03/07/2006
03/7/2007

- TC HCVP
- ĐH KTPT X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

5 Nguyễn Văn Hiếu 05-10-1978 Kinh Hành Tín
Đông

CCTP-HT xã Hành Tín
Đông

03/12/2002
03/12/2003

- TC Luật
- TC Hành chính

- ĐH Luật
X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

6 Lê Văn Đời 24-5-1979 Nam Kinh Thị trấn Chợ
Chùa,

Chuyên viên Phòng NN
và MT Đại học Quản lý đất đai X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

7 Nguyễn Văn Thư 26800 Nam Kinh Hành Thiện
Công chức Địa chính-

xây dựng –Nông nghiệp-
Môi trường

01/03/2000
01/3/2001 ĐH QLNN X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

8 Trần Huy Mẫn 12-06-1978 Nam Kinh Hành Dũng Công chức TC - KT xã
Hành Thiện

12/06/2009
12/6/2010

Quản lý
Kinh tế

ĐH Kế toán
ĐH Luật Kinh tế X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công
5 Trung tâm cung ứng dịch vụ công

1 Bùi Ngọc Châu 17/4/1984 Nam Kinh Hành Tín
Đông

Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp

02/09/2010
02/09/2011 Thạc sĩ Đại học ngành Chăn nuôi

thú ý X Giám đốc Trung tâm

2 Võ Văn Ngọc 20/12/1964 Nam Kinh Hành Trung,
Nghĩa Hành

Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp

090/2/2007
09/02/2008

Đại học ngành Chăn nuôi
thú ý X Phó Giám đốc Trung

tâm

nghỉ hưu đúng
tuổi ngày
01/7/2026

3 Nguyễn Thái Nguyên 24/9/1982 Nam Kinh Hành Thịnh,
Nghĩa Hành

Trung tâm Truyền thông
- Văn hóa - Thể thao

04/8/2009
04/8/2010  ĐH Kế toán X Viên chức

4 Phạm Hữu Thành 04-02-1964 Nam Kinh Tịnh Giang,
Sơn Tịnh

Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp

ĐH Trồng trọt Nông
nghiệp Viên chức

Có QĐ nghỉ hưu
đúng tuổi ngày

01/8/2025
6 Ban Chỉ huy Quân sự xã

1 Nguyễn Duy Quang 20-02-1992 Nam Kinh Hành Thiện Chỉ huy trưởng BCHQS
xã Hành Thiện

31/10/2015
31/10/2016

Cao đẳng
Quân sự cơ sở.

Đại học Kế toán.
X Chỉ huy trưởng

BCHQS xã Thiện Tín

2 Phạm Thanh Việt 12-07-1986 Nam Kinh Hành Tín Tây Chỉ huy trưởng BCHQS
xã Hành Tín Tây

03/11/2010;
03/11/2011 Cao đẳng Quân sự cơ sở X Phó Chỉ huy trưởng

BCHQS xã Thiện Tín

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
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Cao
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3 Phan Văn Đồng 15-11-1975 Nam Kinh Hành Tín
Đông

Chỉ huy trưởng BCHQS
xã Hành Tín Đông

04/07/1998
04/7/1999

- TC Quân sự cơ sở
- Đang học Đại học Luật X Trợ lý BCHQS xã

Thiện Tín

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
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Trung
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cấp
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ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
HUYỆN ỦY NGHĨA HÀNH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỐ TRÍ TẠI XÃ PHƯỚC GIANG (TRỪ VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC)

(ban hành kèm theo Thông báo số 1086 -TB/HU ngày 19/6/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc

sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp

A KHỐI ĐẢNG
I Thường trực Đảng ủy

1 Nguyễn Thanh Hà 27-06-1976 Nam Kinh

Hành T.
Tây

Nghĩa
Hành

UVBTV, Chủ
nhiệm UBKT

Huyện uỷ

03/5/1998
03/5/1999

Chính sách
công ĐH Kế toán X Bí thư

2 Phan Công Huân 02/02/1984 Nam Kinh
Hành Đức

Nghĩa
Hành

HUV, Trưởng
phòng Nông

nghiệp và MT
huyện

03/7/2009
03/7/2010

Chính sách
công

Đại học Quản trị kinh
doanh X Phó Bí thư Thường

trực

II Văn phòng Đảng ủy

1 Kiều Việt Phương 30/4/1981 Nữ Kinh Hành
Thiện

BT Đảng ủy xã
Hành Minh

25/5/2007
25/5/2008

Đại học Kế toán kiểm
toán X Chánh Văn phòng

Đảng ủy

2 Lê Mạnh Cường 30/4/1981 Nữ Kinh Hành
Thiện

PBT Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND
xã Hành Minh

25/5/2007
25/5/2008 Đại học Nông học X Phó Chánh Văn phòng

Đảng ủy

3 Lê Thị Thái 04-06-1979 Nữ Kinh Hành Minh ĐUV, PCT
UBND xã Hành

Minh

12/01/2004
12/01/2005 Đại học Hành chính X Phó Chánh Văn phòng

Đảng ủy

4 Nguyễn Thị Phúc 04-01-1989 Nữ Kinh Hành Nhân Bí thư Đoàn xã
Hành Nhân

09/10/2013
09/10/2014

Đại học Quản lý Nhà
nước X Chuyên viên Văn

phòng Đảng ủy

5 Nguyễn Thị Hồng Thái 02-04-1992 Nữ Kinh Hành
Dũng

Bí thư Đoàn xã
Hành Dũng

19/7/2016
19/7/2017 Quản lý đất đai X Chuyên viên Văn

phòng Đảng ủy
III Ban xây dựng Đảng

1 Nguyễn Trần Thương 24/8/1987 Nam Kinh
Hành Nhân

Nghĩa
Hành

HUV, Bí thư
Đảng ủy xã Hành

Dũng

10/8/2013
10/8/2014

QL Tài
nguyên MT Quản trị kinh doanh X Trưởng Ban XD Đảng

2 Đoàn Tấn Sỹ 27/3/1976 Nam Kinh Hành Minh

Phó Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch

UBND xã  xã
Hành Minh

03/02/1999
03/02/2000

Đại học Quản lý nhà
nước X Phó Trưởng Ban XD

Đảng

3 Trần Thị Liên Chi 12-02-1982 Nữ Kinh Hành
Thịnh

ĐUV, Phó Chủ
tịch HĐND xã  xã

Hành Minh

03/01/2006
03/01/2007

Đại học Quản lý nhà
nước X Phó Trưởng Ban XD

Đảng
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4 Huỳnh Văn Thân 21-06-1968 Nam Kinh

TT Chợ
Chùa,
Nghĩa
Hành

Bí thư, Chủ tịch
HĐND xã Hành

Nhân

07/12/1990
07/12/1991 ĐH Nông học X Chuyên viên Ban XD

Đảng

Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ

5 Nguyễn Thị Ngọc Quý 01/01/1988 Nữ Kinh

Hành
Nhân,
Nghĩa
Hành

Chuyên viên BTG
và DV Huyện ủy

3/8/2009
3/8/2010 ĐH Kế toán X Chuyên viên Ban XD

Đảng

6 Nguyễn Thị Lê Chính 10-05-1985 Nữ Kinh Hành
Dũng

ĐUV, CT HND
Hành Dũng

12/03/2012
12/3/2013 ĐH Kế toán X Chuyên viên Ban XD

Đảng

7 Đinh Thị Kim 20-04-1983 Nữ H're Hành
Dũng

ĐUV, CTHPN  xã
Hành Dũng

03/10/2007
03/10/2008 ĐH Luật X Chuyên viên Ban XD

Đảng

8 Nguyễn Thị Như Quyên 09-10-1985 Nữ Kinh Hành Minh CT HND xã Hành
Minh

03/7/2012
03/7/2013 Đại học Luật X Chuyên viên Ban XD

Đảng
IV Ủy ban Kiểm tra Đảng

ủy

1 Huỳnh Thị Thanh Nga 10/12/1978 Nữ Kinh Xã Hành
Thịnh

Trưởng phòng Tư
pháp huyện

04/3/2004
04/3/2005

Thạc sỹ
ngành Khoa

học cây
trồng

Cử nhân Luật X Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy

2 Nguyễn Thị Thúy Hà 16/8/1984 Nữ Kinh Hành
Trung

Phó Bí thư TT
Đảng ủy xã Hành

Nhân

01/12/2006;
01/12/2007

Thạc sĩ
chính sách

công
ĐH luật X Phó Chủ nhiệm

UBKT Đảng ủy

3 Đoàn Thi ̣Minh Thi 07/12/1980 Nữ Kinh Xã Hành
Nhân

Trưởng ban Kinh
tế XH HĐND

huyện

03/8/2014
03/8/2015 Đại học Ngữ văn X Phó Chủ nhiệm

UBKT Đảng ủy

4 Phan Thanh Hà 02-05-1983 Nữ Kinh

Thanh
Tùng
Thanh

Chương,
Nghệ An

Chuyên viên BTC
Huyện ủy

20/05/2016
20/05/2017 Đại học Kế toán X Ủy viên UBKT Đảng

ủy (chuyên trách)

5 Mai Thị Hồng Phiếm 16-07-1986 Nữ Kinh HànhThiện Chuyên viên VP
Huyện ủy

03/9/2013
03/9/2014

Cử nhân Quản trị
kinh doanh X Ủy viên UBKT Đảng

ủy (chuyên trách)
B KHỐI MẶT TRẬN

1 Nguyễn Thị Kiều Hoanh 20-01-1976 Nữ Kinh TT.Chợ
Chùa

HUV, Chủ tịch
Hội LHPN huyện

03/11/2003
03/11/2004

ĐH luật,
ĐH Nông học X Chủ tịch MTTQ

2 Nguyễn Thị Nhật Lệ 19/5/1983 Nữ Kinh Hành Nhân

UVBTV Đảng ủy,
Chủ tịch

UBMTTQVN xã
Hành Minh

25/01/2011
25/01/2012 Đại học Kế toán X Phó Chủ tịch MTTQ

(Phụ trách Phụ nữ)

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc

sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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3 Bùi Nguyễn QuỳnhTrang 02-10-1988 Nữ Kinh Hành Minh ĐUV, BT Đoàn
xã Hành Minh

03/12/2013
03/12/2014

Đại học Công tác Xã
hội X

Phó Chủ tịch MTTQ
(Phụ trách Thanh

niên)

4 Đỗ Đình Anh 17-03-1984 Nam Kinh Hành Tín
Đông

ĐUV, PCT
HĐND xã Hành

Dũng

15/01/2005
15/01/2006 ĐH Kế toán X

Phó Chủ tịch MTTQ
(Phụ trách Cựu Chiến

binh)

5 Nguyễn Mai Hiền Trang 21-04-1986 Nữ Kinh Hành
Dũng

UVBTV, Chủ tịch
UBMTTQVN xã

Hành Dũng

21/06/2008
21/06/2009 ĐH Luật X Phó Chủ tịch MTTQ

(Phụ trách Nông dân)

6 Đoàn Thị Thanh Huyền 30/11/1983 Nữ Kinh Hành Nhân
ĐUV, Chủ tịch
Hội LHPN xã
Hành Nhân

03/11/2003;
3/11/2004

Đại học Quản lý Nhà
nước X Chuyên viên MTTQ

7 Nguyễn Thị Ánh Hồng 11-07-1975 Nữ Kinh Hành
Dũng

Chuyên viên BTG
và DV Huyện ủy

01/8/2001
01/8/2002

Quản lý
công ĐH Kế toán X Chuyên viên MTTQ

xin nghỉ sau
tháng

7/2025

8 Võ Thị Thanh Trà 16/3/1975 Nữ Kinh

Hành
Dũng
Nghĩa
Hành

HUV, Phó Chủ
tịch UBMTTQVN

huyện

21/01/1997
21/01/1998

Đại học Luật kinh tế,
Đại học Quản lý nhà

nước
X Chuyên viên MTTQ

Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ

9 Đoàn Tấn Nguyên 23-08-1970 Nam Kinh Hành Minh
PBT, Chủ tịch
UBND thị trấn

Chợ Chùa

18/8/1997
18/8/1998

TC Quản lý nhà nước,
ĐH Quản lý Nhà

nước
X Chuyên viên MTTQ

Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ

10 Võ Văn Tư 10-12-1965 Nam Kinh

Hành
Nhân,
Nghĩa
Hành

Ủy viên BTV
Đảng ủy, Chủ tịch
UBMTTQVN xã

Hành Nhân

26/5/1993
26/5/1994

Đại học Quản lý Nhà
nước X Chuyên viên MTTQ

Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ

11 Nguyễn Thị Hồng Nhi 10-10-1985 Nữ Kinh Hành Minh CT HLHPN xã
Hành Minh

03/12/2009
03/12/2010 Đại học Luật X Chuyên viên MTTQ

12 Trần Văn Đồng 01-05-1985 Nam Kinh Hành
Dũng

CT HCCB  xã
Hành Dũng

25/11/2005
25/11/2006

ĐH ngành Kỹ thuật
Điện X Chuyên viên MTTQ

13 Đặng Ngọc Chương 24-07-1980 Nam Kinh
Sơn Tịnh  -

Quảng
Ngãi

Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh xã
Hành Nhân

13/03/2002
13/03/2003

Đại học Sư phạm Tin
học X Chuyên viên MTTQ

14 Nguyễn Hòa Phương 16/11/1978 Nam Kinh Hành Nhân CT Hội Nông dân
xã Hành Nhân

03/6/2006;
03/06/2007

Đại học Quản lý Nhà
nước X Chuyên viên MTTQ

15 Ngô Hữu Quyết 25-06-1972 Nam Kinh Hành Minh CT CCB xã Hành
Minh 35370 Đại học Quản lý nhà

nước X Chuyên viên MTTQ

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc

sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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C KHỐI NHÀ NƯỚC
I Hội đồng nhân dân xã

1 Trương Thị Thúy Vân 14/4/1984 Nữ Kinh Xã H. Tín
Tây

Phó BTG và DV
Huyện ủy

04/6/2007
04/6/2008 Thạc sĩ

Đại học: Luật,
ĐH Nông học,

ĐH: KT
X Phó Chủ tịch HĐND

xã

2 Trịnh Thị Thanh Thúy 16-04-1982 Nữ Kinh Hành
Dũng

PBT Thường trực,
Chủ tịch HĐND
xã Hành Dũng

07/12/2010
07/12/2011 ĐH QLNN X

Phó Trưởng Ban Kinh
tế - Ngân sách,

HĐND xã

3 Võ Thị Thúy Vân 20/7/1984 Nữ Kinh Hành Nhân
UVBTV Đảng ủy,

PCT HĐND xã
Hành Nhân

15/3/2006;
15/03/2007

Kỹ Sư Nông học,
TC Thanh vận X

Phó Trưởng Ban Văn
hóa - Xã hội, HĐND

xã
II Ủy ban nhân dân xã

1 Nguyễn Văn Lễ 23/8/1982 Nam Kinh
Hành Minh

Nghĩa
Hành

HUV, Trưởng
Phòng TC-KH

huyện

03/4/2009
03/4/2010

Quản trị
kinh doanh Đại học Kế toán X Phó bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND

2 Trần Văn Thiện 20-12-1971 Nam Kinh Hành
Dũng

PBT, Chủ tịch
UBND xã Hành

Dũng

14/01/1993
14/01/1994

ĐH ngành Quản lý
kinh doanh X Phó Chủ tịch UBND

1 Văn phòng HĐND và UBND xã

1 Lê Viết Hiệp 20-08-1981 Nam KinhXã Hành ThịnhPhó Chánh Thanh
tra huyện

12/3/2010
12/3/2011

- TC ngành Kỹ thuật
xây dựng dân dụng và

công nghiệp
- ĐH ngành Quản lý

hành nhà nước

X Phó Chánh Văn phòng
HĐND và UBND xã

2 Trần Thị Kim Chi 26-02-1988 Nữ Kinh

Xã Tịnh
Châu, TP

Quảng
Ngãi

Chuyên viên VP
HĐND và UBND

huyện

12/5/20214
12/5/20215

Quản lý
Kinh tế

Đại học Khoa học
XHNV, Ngành Nhân

học
X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

3 Nguyễn Thị Cư 24/4/1984 nữ kinh Hành Nhân
Công chức văn

phòng – Thống kê
xã Hành Nhân

08/5/2009;
08/05/2010

Đại học QLNN; trung
cấp tin học nghiệp vụ

văn phòng
X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

4 Nguyễn Tiến Dũng 29/12/1978 Nam Kinh Hành Nhân
Công chức Tư

pháp – Hộ tịch xã
Hành Nhân

23/11/2004;
23/11/2005

TC QLTT ở địa bàn
cơ sở;

Đại học luật
X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

5 Nguyễn Thị Thanh Trang 28-11-1980 Nữ Kinh

Bình
Thanh,
huyện

Bình Sơn

CC VPTK xã
Hành Dũng

6/6/2012
6/6/2013

ĐH ngành Hành
chính học X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc

sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6 Võ Thị Thùy Giang 20-10-1986 Nữ Kinh

Nghĩa
Thắng,

huyện Tư
Nghĩa

CC VPTK xã
Hành Dũng

29/12/2014
29/12/2015

ĐH Kế toán - Doanh
nghiệp X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

7 Võ Thị Kim Ngân 01-01-1983 Nữ Kinh Hành
Dũng

CC TPHT xã
Hành Dũng

01/10/2006
01/10/2007 ĐH Luật X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

8 Lê Văn Dũng 24-10-1971 Nam Kinh Hành
Dũng

CC TPHT xã
Hành Dũng

22/12/2002
22/12/2003 ĐH Luật X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

9 Nguyễn Thị Kim Huyền 25-09-1983 Nữ Kinh Hành Minh CC VP-TK xã
Hành Minh

03/12/2007
03/12/2008 ĐH Luật X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã

10 Đoàn Quốc Việt 14-06-1984 Nam Kinh Hành Đức CC TP-HT xã
Hành Minh

03/06/2010
03/6/2011 ĐH Luật X

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và

UBND xã
2 Phòng Kinh tế

1 Phan Minh Thời 10/12/1977 Nam KinhXã Hành ThiệnPhó Phòng KT và
HT huyện

03/4/2009
03/4/2010

Kỹ thuật
xây dựng
công trình
giao thông

Đại học: Xây dựng
cầu đường X Trưởng Phòng Kinh tế

2 Huỳnh Tin 02-11-1984 Nam Kinh Hành Đức
ĐUV, PCT

UBND xã Hành
Dũng

19/05/2012
19/05/2013

Quản lý tài
nguyên và
môi trường

ĐH Nuôi trồng Thuỷ
sản X Phó Trưởng Phòng

Kinh tế

3 Huỳnh Văn Toàn 10-07-1970 Nam Kinh

Hành
Nhân,
Nghĩa
Hành

ĐUV, Phó Chủ
tịch UBND xã

Hành Nhân

25/5/2000
25/5/2001

ĐH Quản Lý Hành
Chính X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ

4 Phạm Văn 20/02/1965 Nam Kinh TTCC
ĐUV, PCT

UBND xã Hành
Dũng

24/12/1993
24/12/1994 ĐH Luật X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

Nghỉ từ
tháng

7/2025 chờ
giải quyết

chế độ

5 Nguyễn Hoàng Kiên 24-06-1986 Nam kinh Hành Minh
CC Tài chính –

Kế toán xã Hành
Nhân

03/12/2011
03/12/2012

Đại học kinh tế;
Trung cấp tài chính

kế toán;
Trung cấp tin học

X Chuyên viên Phòng
Kinh tế

6 Huỳnh Ngọc Cẩn 22-03-1990 Nam kinh Hành
Trung

Công chức Địa
chính XD – NN –

XD – MT xã
Hành Nhân

03/06/2016
03/6/2017

Đại học ngành Xây
dựng dân dụng và

công nghiệp
X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc

sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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7 Nguyễn Trung Bộ 30-03-1979 Nam Kinh Hành
Dũng

CC ĐC-XD  xã
Hành Minh

01/07/2006
01/7/2007

Đại học Nông nghiệp
ngành Môi trường X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

8 Võ Nguyên Anh 12-11-1989 Nam Kinh Hành
Dũng

TCKT xã Hành
Dũng

03/09/2013
03/09/2014 ĐH Kế toán X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

9 Hồ Thị Mai Linh 20-03-1990 Nữ Kinh Hành Đức CC TC-KT xã
Hành Minh

01/07/2016
01/7/2017 Đại học Kế toán X Chuyên viên Phòng

Kinh tế

10 Bùi Hữu Long 10-05-1987 Nam Kinh Hành Minh CC ĐC-XD xã
Hành Minh

04/06/2013
04/6/2014

Đại học Quản lý đất
đai X Chuyên viên Phòng

Kinh tế
3 Phòng Văn hóa - Xã hội

1 Phan Thị Ánh Lệ 22/02/1977 Nữ Kinh Hành Tín
Đông

Phó Trưởng
phòng Giáo dục

và Đào tạo

03/4/2009
03/4/2010

Quản lý
Giáo dục

Đại học sư phạm
tiéng Anh X Trưởng Phòng Văn

hóa - Xã hội

2 Lương Minh Hải 13/5/1984 Nam Kinh Thị trấn
chợ chùa

ĐUV, PCT
UBND xã Hành

Minh

09/02/2009
09/02/2010

Thạc sỹ
Quản lý

công

Đại học sư phạm Lịch
sử X Phó Trưởng Phòng

Văn hóa - Xã hội

3 Võ Thế Duy 26-04-1980 Nam Kinh Xã Hành
Thuận

Phó Trưởng
phòng Nội vụ

huyện

27/01/2011
27/01/2012 Đại học SP Tin học X Phó Trưởng Phòng

Văn hóa - Xã hội

4 Nguyễn Hữu Hoàng 28-02-1992 Nam Kinh
Xã Nghĩa
Lâm,  Tư

Nghĩa

Chuyên viên
phòng Nội vụ

12/7/2021
12/7/2022

Ths Khoa
học máy

tính

Đại học CNTT
Đại học Luật X

Chuyên viên Phòng
Văn hóa - Xã hội

5 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 21-07-1985 Nữ Kinh Hành Nhân
Công chức Văn
hoá – Xã hội xã

Hành Nhân

22/10/2010
22/10/2011

TC LĐTL-BTXH
Đại học 'QTKD X

Chuyên viên Phòng
Văn hóa - Xã hội

6 Nguyễn Văn Soạn 03-03-1983 nam kinh Hành Nhân CC - VHXH xã
Hành Nhân

24/9/2006;
24/9/2007

ĐH QTKD
ĐH Luật X Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

7 Nguyễn Văn Được 26-07-1992 Nam Kinh Huyện Lý
Sơn

VHXH xã Hành
Dũng

29/7/2017
297/2018 ĐH Quản lý nhà nước X Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

8 Nguyễn Trần Tấn Danh 19-01-1980 Nam Kinh Hành Minh CC VH-XH xã
Hành Minh

21/11/2001
21/11/2002 ĐH Quản lý nhà nước X Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

9 Nguyễn Văn Xuân 14-12-1978 Nam Kinh Hành Minh CC VH-XH xã
Hành Minh

12/03/2015
12/3/2016 ĐH Quản lý nhà nước X Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

4 Trung tâm phục vụ hành
chính công

1 Trịnh Xuân Dũng 22/12/1969 Nam Kinh H Nhân
PBT, Chủ tịch

UBND xã Hành
Nhân

22/9/2004
22/9/2005 ĐH Quản lý nhà nước X

Phó Giám đốc Trung
tâm phục vụ hành

chính công

2 Nguyễn Huỳnh Đăng
Thức 20/6/1984 Nam Kinh Hành Nhân

ĐUV, Công chức
văn phòng –

Thống kê xã Hành
Nhân

16/5/2007;
16/5/2008

Đại học luật
Trung cấp luật X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc

sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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3 Nguyễn Quốc Trưởng 03-03-1983 Nam Kinh Hành Nhân
Công chức Tư

pháp – Hộ tịch xã
Hành Nhân

06/10/2007
06/10/2008

TC QLTT ở địa bàn
cơ sở

Đại học luật
X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

4 Trần Thị Ái Việt 15-05-1984 Nữ Kinh Hành Tín
Tây

CC TC-KT xã
Hành Minh

03/03/2008
03/3/2009 Đại học Kế toán X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

5 Phạm Ngọc Quang 29-10-1985 Nam Kinh TT Chợ
Chùa

ĐCXD xã Hành
Dũng

17/11/2021
17/11/2022 ĐH Kinh tế xây dựng X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

6 Mai Lệ Hiền 15-10-1982 Nữ Kinh Hành
Thiện

VHXH xã Hành
Dũng

02/9/2007
02/9/2008 ĐH Công tác xã hội X

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công

5 Trung tâm cung ứng
dịch vụ công

1 Nguyễn Nhàn 10/9/1964 Nam Kinh

Hành
Thịnh,
Nghĩa
Hành

GĐ Trung tâm
Truyền thông -
Văn hóa - Thể

thao

3/10/1988
3/10/1989  ĐH Ngữ văn báo chí X Giám đốc Trung tâm

nghỉ hưu
đúng tuổi

ngày
01/01/2026

2 Phạm Tiến 01/3/1974 Nam Kinh

TT Chợ
Chùa,
Nghĩa
hành

PGĐ Trung tâm
Truyền thông -
Văn hóa - Thể

thao

04/6/2003
04/6/2004 ĐH TDTT X Phó Giám đốc Trung

tâm

3 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 01/8/1982 Nữ Kinh

Hành
Thịnh,
Nghĩa
Hành

Tuyên truyền viên
Trung tâm Truyền
thông - Văn hóa -

Thể thao

20/11/2005
20/11/2006 ĐH  Luật X Viên chức

4 Nguyễn Đăng Phú 29/8/1987 Nam Kinh

Hành
Phước,
Nghĩa
Hành

Cán sự Trung tâm
Truyền thông -
Văn hóa - Thể

thao

22/5/2015
22/5/2016

- Trung cấp Ngành
Cơ khí

- ĐH Luật
X Viên chức

5 Đoàn Thanh Tuấn 07/01/1983 Nam Kinh
Hành Tín

Tây, Nghĩa
Hành

Viên chức Trung
tâm Dịch vụ Nông

nghiệp

Trung cấp Trồng trọt
BVTV

Đại học ngành Lâm
học

Viên chức

6 Ban Chỉ huy Quân sự xã

3 Võ Duy Thành 19-08-1985 Nam Kinh Hành Dũng

Chỉ huy trưởng
BCHQS xã Hành
Dũng; VU Ban

Chấp hành

26/3/2008
26/3/2009 ĐH QLNN X

Chỉ huy trưởng
BCHQS xã Phước

Giang

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc

sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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2 Võ Thanh Trí 01-12-1993 Nam Kinh Hành Nhân
Chỉ huy trưởng

BCHQS xã Hành
Nhân

24/02/2017
24/02/2018 Cao đẳng quân sự. X

Phó Chỉ huy trưởng
BCHQS xã Phước

Giang

4 Lương Thanh Đạt 12-12-1989 Nam Kinh Hành Minh
Chỉ huy trưởng

BCHQS xã Hành
Minh

02/09/2013
02/9/2014 Trung cấp Quân sự X Trợ lý BCHQS xã

Phước Giang

TT Họ và tên cán bộ Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ đang

công tác

Ngày, tháng,
năm vào

Đảng; chính
thức

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức danh dự kiến
bố trí tại xã (mới) Ghi chúThạc sĩ Trình độ dưới Thạc

sĩ

Lý luận chính trị
Cao

cấp, cử
nhân

Trung
cấp

Sơ
cấp
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